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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH 
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐT ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng 
trường ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
TP. Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng 
trường về công tác cán bộ lãnh đạo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐT ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng 
trường về việc thông qua Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 
  

 QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này <Quy chế đào tạo trình độ đại học= 

đối với sinh viên đại học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.  

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng bắt đầu từ khóa 

tuyển sinh 2021. 

 Điều 3. Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

        PHỤ TRÁCH TRƯỜNG 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, PĐT. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Số: 1727/QĐ-ĐHSPKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2021 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUY CHẾ  ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
(Kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-ĐHSPKT ngày 06 tháng 9  năm 2021 của 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh) 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Quy chế này quy định chung về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học bao 

gồm: Chương trình đào tạo và thời gian học tập; hình thức và phương thức tổ chức đào 
tạo; lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy; đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp; 
những quy định khác đối với sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường). 

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả giảng viên, sinh viên thuộc các chương trình 
đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy và vừa làm vừa học. Đối với các chương 
trình liên kết đào tạo do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng (sau đây gọi chung là 
chương trình liên kết quốc tế) được áp dụng quy chế này hoặc quy định của cơ sở đào tạo 
cấp bằng theo thỏa thuận liên kết, hợp tác giữa Trường và cơ sở giáo dục nước ngoài 
nhưng không trái với những quy định của quy chế này. 

Điều 2. Chương trình đào tạo và thời gian học tập 
1. Chương trình đào tạo được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, cấu trúc từ các môn học 

hoặc học phần (sau đây gọi chung là học phần), trong đó phải có đủ các học phần bắt 
buộc và đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. Chương trình đào tạo thể hiện các thông tin cần thiết bao gồm: trình độ đào 
tạo, đối tượng đào tạo; mục tiêu đào tạo, chuẩn kiến thức và kỹ năng của người học sau 
khi tốt nghiệp; khối lượng kiến thức lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch đào tạo; 
hướng dẫn thực hiện chương trình. Trong trường hợp đào tạo các chuyên ngành trong 
một ngành, chương trình đào tạo cần thể hiện rõ khối lượng học tập chung và riêng theo 
từng chuyên ngành. 

2. Chương trình đào tạo bao gồm hai khối kiến thức: khối kiến thức giáo dục đại 
cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp; 

a) Khối kiến thức giáo dục đại cương: nhằm trang bị cho người học nền học vấn 
rộng; thế giới quan khoa học và nhân sinh quan đúng đắn; hiểu biết về tự nhiên và xã 
hội; nắm vững phương pháp tư duy khoa học; có đạo đức, nhận thức trách nhiệm công 
dân; có năng lực xây dựng và bảo vệ đất nước; 

b) Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: bao gồm nhóm kiến thức cơ sở của ngành 
hoặc liên ngành, nhóm kiến thức chuyên ngành, nhằm trang bị những kiến thức và kỹ 
năng nghề nghiệp cần thiết để tham gia vào thị trường lao động. 
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3. Nội dung, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo áp dụng chung đối với các hình 
thức, phương thức tổ chức đào tạo và đối tượng người học khác nhau. Đối với người đã 
tốt nghiệp trình độ khác hoặc ngành khác, khối lượng học tập thực tế được xác định trên 
cơ sở công nhận, hoặc chuyển đổi tín chỉ đã tích lũy và miễn trừ học phần trong chương 
trình đào tạo trước. Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ được quy định tại 
Điều 15 của Quy chế này. 

4. Chương trình đào tạo chính quy chất lượng cao được xây dựng và phát triển dựa 
trên nền tảng của chương trình đào tạo chính quy đại trà. Chuẩn đầu ra của chương trình 
đào tạo chính quy chất lượng cao phải cao hơn của chương trình đào tạo chính quy đại 
trà tương ứng về năng lực chuyên môn; năng lực ngoại ngữ; năng lực ứng dụng công 
nghệ thông tin; năng lực dẫn dắt, chủ trì và làm việc nhóm; khả năng thích nghi với môi 
trường công tác. 

5. Chương trình đào tạo chính quy hệ nhân tài là chương trình đào tạo chính quy đại 
trà dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. 

6. Chương trình đào tạo vừa làm vừa học được xây dựng và phát triển dựa trên nền 
tảng của chương trình đào tạo chính quy đại trà và cùng chuẩn đầu ra. 

7. Các chương trình đào tạo phải được công khai đối với người học trước khi tuyển 
sinh và khi bắt đầu khóa học; những thay đổi, điều chỉnh liên quan đến chương trình đào 
tạo được thực hiện theo qui trình, công bố đến sinh viên trước khi áp dụng, không gây 
tác động bất lợi cho sinh viên.  

8. Thời gian đào tạo và số tín chỉ tối thiểu chương trình đào tạo: 
a) Thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khoá học và tổng số tín chỉ tối thiểu 

chương trình đào tạo được quy định như Bảng 1. 
Bảng 1: Thời gian đào tạo và tổng số tín chỉ tối thiểu của chương trình đào tạo 

STT Chương trình đào tạo 
Thời gian 
khóa học 
thiết kế 

Thời gian 
hoàn thành 

tối đa 

Tổng số tín 
chỉ tối thiểu 

1 Đại học chính quy    
 Cử nhân 4,0 năm 8,0 năm 120 
 Kỹ sư 4,0 năm 8,0 năm 150 
 Kiến trúc sư 4,5 năm 9,0 năm 150 
 Văn bằng 2 chính quy 2,5 năm 5,0 năm 90 
 Liên thông chính quy từ cao đẳng  2,0 năm 4,0 năm 60 
 Liên thông chính quy từ trung cấp  3,0 năm 6,0 năm 100 
2 Đại học vừa làm vừa học    
 Cử nhân 5,0 năm 10,0 năm 120 
 Kỹ sư, kiến trúc sư 5,0 năm 10,0 năm 150 
 Văn bằng 2 3,0 năm 6,0 năm 90 
 Liên thông từ cao đẳng  2,5 năm 5,0 năm 60 
 Liên thông từ trung cấp 3,5 năm 7,0 năm 100 
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b) Các trường hợp được hưởng chính sách ưu tiên trong Phụ lục 1 không bị giới hạn 
về thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo. 

Điều 3. Học phần và tín chỉ 
1. Học phần: 
a) Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho sinh viên tích 

luỹ trong quá trình học tập. Phần lớn học phần có khối lượng từ 2 đến 4 tín chỉ, nội dung 
được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi 
học phần phải gắn với một mức trình độ theo năm học thiết kế và được kết cấu riêng như 
một phần của môn học hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều môn học.  

b) Hoạt động học tập và giảng dạy trong một học phần bao gồm một hay một số 
trong các hình thức sau: 

- Giảng dạy lý thuyết; 
- Giảng dạy, hướng dẫn thực hành, bài tập, thảo luận tại lớp; 
- Giảng dạy thí nghiệm, thực hành tại phòng thí nghiệm, xưởng; 
- Hướng dẫn tham quan, thực tập, thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở bên ngoài; 
- Hướng dẫn đồ án, báo cáo tiểu luận, bài tập lớn; 
- Hướng dẫn và đánh giá khóa luận tốt nghiệp, ôn tập chuyên đề và thi tốt nghiệp. 
c) Mỗi học phần đều có mã số riêng do Trường quy định và với số tín chỉ xác định. 

Các học phần được phân loại theo Khoản 2 Điều này. 
d) Mỗi học phần phải có đề cương chi tiết thể hiện các nội dung cơ bản sau: giới 

thiệu tóm tắt học phần; các học phần tiên quyết, học phần học trước, học phần học song 
hành; chuẩn đầu ra học phần; nội dung chính các chương mục; các giáo trình, tài liệu 
tham khảo; cách đánh giá học phần với các điểm thành phần và tỉ lệ đánh giá; đề cương 
chi tiết học phần được phê duyệt và công bố cùng với chương trình đào tạo. Trường hợp 
điều chỉnh, đề cương chi tiết được sửa đổi bởi các Bộ môn quản học phần và thông qua 
Khoa/Viện; đề cương chi tiết học phần phải được ban hành trước khi học kỳ áp dụng ít 
nhất 1 tuần. 

đ) Giảng viên phải thông báo đến sinh viên về quy định của học phần, đề cương chi 
tiết học phần trong các buổi học đầu tiên và công bố trên hệ thống quản lý học tập trực 
tuyến của Trường. 

e) Bộ môn phải hoàn thành và cập nhật hồ sơ giảng dạy học phần trên hệ thống trực 
tuyến của Trường trước khi học kỳ áp dụng ít nhất 1 tuần. 

2. Các loại học phần: 
a) Học phần bắt buộc: là các học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính 

yếu của mỗi chương trình đào tạo và bắt buộc sinh viên phải tích lũy để được xét tốt 
nghiệp hoặc chuyển tiếp. 

b) Học phần tự chọn: là các học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết 
cho một trong nhiều định hướng nghề nghiệp (ngành/chuyên ngành) mà sinh viên có thể 
tự do lựa chọn đăng ký học. Trong chương trình đào tạo, học phần tự chọn được xếp theo 
từng nhóm với quy định cụ thể về số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy cho mỗi nhóm. Để đủ 
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điều kiện tốt nghiệp, sinh viên phải đạt số tín chỉ tối thiểu được quy định cho nhóm học 
phần tự chọn. 

c) Học phần điều kiện: là học phần mà sinh viên phải đạt mà kết quả đánh giá học 
phần không dùng để tính điểm trung bình tích lũy. 

d) Học phần tiên quyết: Học phần A là học phần tiên quyết của học phần B thì điều 
kiện bắt buộc để đăng ký học học phần B là đã học và đạt học phần A. 

đ) Học phần trước: Học phần A là học phần trước của học phần B thì điều kiện bắt 
buộc để đăng ký học học phần B là đã học và có điểm tổng kết của học phần A khác 
không.  

e) Học phần song hành: Học phần A là học phần song hành của học phần B thì điều 
kiện bắt buộc để đăng ký học học phần B là đã đăng ký học học phần A. Sinh viên được 
phép đăng ký học học phần B vào cùng học kỳ đã đăng ký học học phần A hoặc vào các 
học kỳ tiếp sau đó. 

g) Học phần tương đương: là học phần hay một nhóm học phần thuộc chương trình 
đào tạo một ngành/chuyên ngành đang tổ chức đào tạo tại Trường sinh viên được phép 
tích lũy để thay cho học phần hay một nhóm học phần trong chương trình đào tạo của 
một ngành/chuyên ngành khác. 

h) Học phần thay thế: là học phần hay một nhóm các học phần thuộc chương trình 
đào tạo của một ngành/chuyên ngành có nội dung gần giống có thể thay thế cho học 
phần hoặc một nhóm học phần thuộc chương trình đào tạo của ngành/chuyên ngành 
khác không còn tổ chức giảng dạy. 

i) Các học phần hay nhóm các học phần thay thế hoặc tương đương do Khoa, Viện, 
Trung tâm quản lý học phần qui định. Học phần thay thế hoặc tương đương được áp 
dụng cho tất cả các khóa, các ngành hoặc chỉ được áp dụng hạn chế cho một số khóa, 
ngành cụ thể. 

3. Học phần tương đương giữa các hình thức đào tạo 
a) Sinh viên thuộc hệ chính quy chỉ được học và tích lũy các học phần quy định cho 

hệ chính quy. 
b) Sinh viên thuộc chương trình chính quy chất lượng cao, chương trình liên kết 

quốc tế chỉ có thể đăng ký các học phần theo đúng nhóm của chương trình chính quy 
chất lượng cao, chương trình liên kết quốc tế. Không áp dụng hình thức đăng ký chuyển 
hệ để học cùng với chính quy đại trà, kể cả môn giảng dạy bằng tiếng Việt. 

Các trường hợp đặc biệt: 
- Sinh viên chương trình chính quy chất lượng cao, chương trình liên kết quốc tế 

được xét duyệt cho phép đăng ký học các học phần tại các nhóm lớp học phần thuộc 
chương trình chính quy đại trà khi sinh viên cần trả nợ môn gấp để được chuyển tiếp 
(chương trình liên kết quốc tế), sinh viên đang học học kỳ cuối hoặc đang học trong thời 
gian kéo dài.  

- Sinh viên chương trình chính quy đại trà được xét duyệt cho phép học và tích lũy 
các học phần tại các nhóm lớp học phần thuộc chương trình chính quy chất lượng cao 
tiếng Việt, chất lượng cao tiếng Anh, chương trình liên kết quốc tế. 
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- Sinh viên chương trình chính quy chất lượng cao tiếng Việt được xét duyệt cho 
phép học và tích lũy các học phần tại các nhóm lớp học phần thuộc chương trình chính 
quy chất lượng cao tiếng Anh, chương trình liên kết quốc tế. 

- Sinh viên chương trình liên kết quốc tế được xét duyệt cho phép đăng ký học các 
học phần tại các nhóm lớp học phần thuộc chương trình chính quy chất lượng cao tiếng 
Anh khi sinh viên cần trả nợ môn gấp để được chuyển tiếp, sinh viên đang học học kỳ 
cuối, sinh viên đang trong thời gian kéo dài, số lượng sinh viên không đủ để mở lớp. 

c) Sinh viên chương trình vừa làm vừa học được học và tích lũy các học phần mở 
cho hình thức đào tạo vừa làm vừa học ở cùng bậc học tổ chức tại Trường và tại các cơ 
sở liên kết. Sinh viên chương trình vừa làm vừa học cho phép đăng ký tham gia học tại 
các nhóm lớp học phần của Trường thuộc chương trình chính quy đại trà, chính quy chất 
lượng cao tiếng Việt và tiếng Anh. 

4. Tín chỉ  
a) Tín chỉ là đơn vị quy chuẩn dùng để lượng hoá khối lượng học tập của sinh viên.  

Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 - 45 tiết thực hành, thí nghiệm 
hoặc thảo luận; 45 - 90 giờ thực tập tại cơ sở; 45 - 60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc 
đồ án, khoá luận tốt nghiệp. Một tiết học được tính bằng 50 phút. 

b) Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được 
một tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân. 

Điều 4. Phương thức tổ chức đào tạo  
1. Đào tạo theo tín chỉ:  
a) Tất cả các sinh viên trình độ đại học chính quy được đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 
b) Đào tạo theo tín chỉ là phương thức tổ chức đào tạo theo từng lớp học phần, cho 

phép sinh viên tích lũy tín chỉ của từng học phần và thực hiện chương trình đào tạo theo 
kế hoạch học tập của cá nhân, phù hợp với kế hoạch giảng dạy của Trường; 

c) Sinh viên không đạt một học phần bắt buộc sẽ phải học lại học phần đó hoặc học 
một học phần tương đương theo quy định trong chương trình đào tạo, hoặc học một học 
phần thay thế nếu học phần đó không còn được giảng dạy; 

d) Sinh viên không đạt một học phần tự chọn sẽ phải học lại học phần đó hoặc có 
thể chọn học một học phần tự chọn khác theo quy định trong chương trình đào tạo. 

2.  Đào tạo theo niên chế:  
a) Tất cả các sinh viên trình độ đại học vừa làm vừa học được đào tạo theo niên chế; 
b) Đào tạo theo niên chế là phương thức tổ chức đào tạo theo lớp học tương đối cố 

định đối với tất cả các học phần bắt buộc của chương trình đào tạo trong toàn khoá học, 
cho phép sinh viên cùng lớp thực hiện theo kế hoạch học tập chuẩn và theo một thời 
khóa biểu chung trừ những học phần tự chọn hoặc học lại; 

c) Sinh viên được đánh giá đạt tiến độ học tập bình thường sẽ được học tiếp năm 
sau theo kế hoạch học tập chuẩn và đăng ký học lại những học phần chưa đạt theo quy 
định trong chương trình đào tạo; 
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d) Sinh viên được đánh giá không đạt tiến độ học tập bình thường sẽ phải học cùng 
sinh viên khóa sau để học lại các học phần chưa đạt theo quy định trong chương trình 
đào tạo. 

Điều 5. Hình thức đào tạo 
1. Đào tạo chính quy: 
a) Các hoạt động giảng dạy được thực hiện tại Trường, riêng những hoạt động thực 

hành, thực tập, trải nghiệm thực tế và giảng dạy trực tuyến có thể thực hiện ngoài 
Trường; 

b) Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy trong khoảng từ 06 giờ đến 20 giờ các 
ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7; thời gian tổ chức những hoạt động đặc thù của 
chương trình đào tạo được thực hiện theo quy định của Trường. 

2. Đào tạo vừa làm vừa học: 
a) Các hoạt động giảng dạy được thực hiện tại Trường hoặc tại cơ sở phối hợp đào 

tạo theo quy định liên kết đào tạo tại Điều 6 của Quy chế này, riêng những hoạt động 
thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế và giảng dạy trực tuyến có thể thực hiện ngoài 
Trường, cơ sở phối hợp đào tạo; 

b) Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy linh hoạt trong ngày và trong tuần. 
3. Đối với các ngành đào tạo ưu tiên phục vụ nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã 

hội trong từng giai đoạn, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với 
các hình thức đào tạo phù hợp. 

Điều 6. Liên kết đào tạo 
1. Liên kết đào tạo chỉ thực hiện đối với hình thức vừa làm vừa học theo quy định tại 

Khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học và theo 
quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này.  

2. Các yêu cầu tối thiểu đối với Trường: 
a) Đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học bởi tổ chức 

kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp và còn hiệu lực theo quy định; 
b) Chương trình đào tạo dự kiến liên kết đào tạo đã được tổ chức thực hiện tối thiểu 

3 khoá liên tục theo hình thức chính quy; từ khóa tuyển sinh năm 2024 yêu cầu chương 
trình đào tạo đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng theo quy định hiện hành; 

c) Bảo đảm đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy tối thiểu 70% nội dung, khối lượng 
chương trình đào tạo; 

d) Đã ban hành quy định về liên kết và đã thẩm định các điều kiện bảo đảm chất 
lượng của cơ sở phối hợp đào tạo; 

3. Các yêu cầu tối thiểu của cơ sở phối hợp đào tạo: 
a) Đáp ứng các yêu cầu về môi trường sư phạm, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện và 

cán bộ quản lý theo yêu cầu của chương trình đào tạo; 
b) Đã có báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục gửi về cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định; từ khóa tuyển sinh năm 2024 yêu cầu đã được công nhận đạt 
tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định hiện hành, trừ các cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 
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4. Trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo: 
a) Trường và cơ sở phối hợp đào tạo chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng liên kết đào 

tạo, thỏa thuận cụ thể về quyền và trách nhiệm của các bên trong việc phối hợp tổ chức 
thực hiện, quản lý quá trình dạy học bảo đảm chất lượng đào tạo và thực hiện nội dung 
đã thỏa thuận phù hợp với các quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật khác 
có liên quan; 

b) Trường chịu trách nhiệm quản lý chất lượng đào tạo; báo cáo hoạt động liên kết 
đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi liên kết đào tạo trước khi tổ chức tuyển sinh; 
nếu cơ sở phối hợp đào tạo không đáp ứng được các yêu cầu về bảo đảm chất lượng theo 
quy định của học phần hoặc của chương trình đào tạo thì phải chuyển sinh viên về 
Trường để tiếp tục đào tạo theo quy định và bảo đảm quyền lợi cho sinh viên; 

c) Cơ sở phối hợp đào tạo có trách nhiệm cùng Trường bảo đảm đủ điều kiện cơ sở 
vật chất thực hiện đào tạo; tham gia quản lý, giảng dạy, theo thoả thuận giữa hai bên; 

d) Trường, cơ sở phối hợp đào tạo chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện 
hợp đồng liên kết đào tạo; thực hiện các quy chế về tuyển sinh, đào tạo; bảo đảm quyền 
lợi chính đáng cho giảng viên, sinh viên trong suốt quá trình thực hiện hoạt động đào tạo. 

Chương II 

LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC GIẢNG DẠY 

Điều 7. Sinh viên 
1. Sinh viên chính thức của Trường là sinh viên đã trúng tuyển kỳ tuyển sinh theo 

quy chế tuyển sinh, đã hoàn thành thủ tục nhập học và có quyết định công nhận sinh 
viên theo khóa-ngành/chuyên ngành, bao gồm: 

a) Sinh viên đại học chính quy: bao gồm chương trình chính quy đại trà và chương 
trình chính quy chất lượng cao; 

b) Sinh viên đại học chính quy liên thông; 
c) Sinh viên đại học chính quy văn bằng 2; 
d) Sinh viên chương trình liên kết quốc tế (học giai đoạn 1 tại Trường, giai đoạn 2 

tại trường liên kết ở nước ngoài và do trường liên kết cấp bằng). 
đ) Sinh viên hình thức vừa làm vừa học (sinh viên đại học vừa làm vừa học, sinh 

viên liên thông vừa làm vừa học, sinh viên đại học vừa làm vừa học văn bằng 2); 
2. Sinh viên trao đổi: 
a) Ngoài sinh viên chính thức, Trường còn tiếp nhận sinh viên trao đổi với mục đích 

bổ túc kiến thức ngắn hạn và không nhận các loại văn bằng của Trường. Sinh viên trao 
đổi bao gồm các sinh viên đang học ở một trường đại học khác trong và ngoài nước, các 
cán bộ đang công tác ở các cơ quan, xí nghiệp, viện nghiên cứu có nguyện vọng đăng ký 
theo học một số lượng hạn chế các học phần; 

b) Để được thu nhận vào làm sinh viên trao đổi, cần phải có một trình độ tối thiểu đủ 
đảm bảo cho việc học tập có hiệu quả. Trong một số trường hợp sinh viên phải qua kiểm 
tra trình độ trước khi được theo học và được Hiệu trưởng ra quyết định thu nhận có thời 
hạn cho từng trường hợp cụ thể;  
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c) Sinh viên trao đổi phải thực hiện đầy đủ các qui định về đăng ký học phần như tất 
cả các sinh viên khác. Học phí cho sinh viên trao đổi được quy định theo mức riêng 
tương tự mức áp dụng cho diện đào tạo mà sinh viên trao đổi theo học; 

d) Sinh viên trao đổi chỉ được cấp chứng nhận kết quả học tập cho học phần đã học, 
không được công nhận là sinh viên chính thức của Trường và do đó không được hưởng 
các chế độ và quyền lợi về mặt xã hội như sinh viên chính thức. Sinh viên trao đổi 
không được quyền chuyển sang hệ chính thức, không được xem xét cấp văn bằng tốt 
nghiệp. 

Điều 8. Kế hoạch giảng dạy và học tập 
1. Việc quản lý đào tạo được thực hiện bởi các đơn vị chức năng: Phòng Đào tạo, 

Phòng Đào tạo Không chính quy, Khoa Đào tạo chất lượng cao, Trung tâm Hợp tác đào 
tạo quốc tế (Khoa Đào tạo Quốc tế) và các Khoa chuyên môn, đơn vị phòng ban chức 
năng khác. Nhiệm vụ các đơn vị được quy định theo chức năng nhiệm vụ theo quy định 
hiện hành của Trường trong đó một số nhiệm vụ cơ bản về quản lý đào tạo được phân 
biệt như sau: 

a) Phòng Đào tạo phụ trách các công việc đào tạo các chương trình chính quy; 
b) Phòng Đào tạo Không chính quy phụ trách các công việc đào tạo các chương 

trình vừa làm vừa học; 
c) Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế (Khoa Đào tạo Quốc tế sau khi có Quyết định 

thành lập) phụ trách các công việc đào tạo các chương trình liên kết quốc tế, chương 
trình chính quy chất lượng cao tiếng Anh; 

d) Khoa Đào tạo chất lượng cao phụ trách các công việc đào tạo các chương trình 
chính quy chất lượng cao tiếng Việt, chất lượng cao Việt – Nhật; 

đ) Khoa, Viện, Trung tâm quản các học phần, phụ trách chương trình đào tạo (sau 
đây gọi chung là Đơn vị đào tạo) phụ trách triển khai hoạt động đào tạo. 

2. Kế hoạch giảng dạy và học tập thể hiện những mốc thời gian chính của các hoạt 
động đào tạo trong năm học cho tất cả hình thức, chương trình đào tạo, được công bố kịp 
thời tới các bên liên quan trước khi bắt đầu năm học. Phòng Đào tạo tổ chức xây dựng 
cùng với các đơn vị liên quan và trình Hiệu trưởng ra quyết định ban hành cho tất cả các 
hệ đào tạo của Trường.  

3. Một năm học có 2 học kỳ chính thức và 1 học kỳ phụ:  
a) Học kỳ 1: bao gồm 15 tuần học và tối thiểu 2 tuần đánh giá học phần; 
b) Học kỳ 2: bao gồm 15 tuần học và tối thiểu 2 tuần đánh giá học phần; 
c) Học kỳ 3: là học kỳ phụ bao gồm 5 tuần học và tối thiểu 1 tuần đánh giá học phần. 
d) Trong trường hợp thay đổi số học kỳ chính trong một năm học, số tuần tối thiểu 

lên lớp các học kỳ chính là 30 tuần.  
4. Thời khoá biểu của các lớp học thể hiện thời gian, địa điểm, hoạt động dạy và học 

của từng lớp thuộc các khoá học, hình thức, và chương trình đào tạo. Thời khóa biểu của 
các lớp học bình thường được bố trí đều trong các tuần của học kỳ. Trong trường hợp 
cần thiết phải xếp lịch học tập trung thời gian, số giờ giảng đối với một học phần bất kỳ 
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không vượt quá 15 giờ/tuần và 4 giờ/ngày. Trong các trường hợp đặc biệt khác, Đơn vị 
đào tạo gửi đề xuất lên Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng xem xét quyết định. 

5. Phòng Đào tạo xếp thời khóa biểu các học phần học chung từ hai Đơn vị đào tạo 
trở lên và các học phần của Đơn vị đào tạo này dạy cho Đơn vị đào tạo khác. Đơn vị đào 
tạo xếp thời khóa biểu cho các học phần thực tập xưởng, thí nghiệm chuyên ngành, thực 
tập tốt nghiệp, thực tập sư phạm và các học phần đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp. 

Điều 9. Tổ chức đăng ký học tập 
1. Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, Trường sẽ có thông báo hướng dẫn cho sinh viên 

đăng ký học tập trên trang đăng ký học phần trực tuyến của Trường, được công bố chậm 
nhất là 1 tuần trước khi bắt đầu đăng ký bao gồm thời gian, cách thức đăng ký học phần. 
Thời gian đăng ký học phần là 1 tuần, sau đó cho phép sinh viên điều chỉnh đăng ký học 
phần 1 tuần. 

2. Sinh viên học theo tín chỉ phải tự đăng ký lớp của các học phần dự định sẽ học 
trong học kỳ, gồm: những học phần mới, một số học phần chưa đạt (để học lại) và một 
số học phần đã đạt (để cải thiện điểm, nếu có) căn cứ danh sách các học phần được mở 
và điều kiện đăng ký của mỗi học phần. 

3. Sinh viên học theo niên chế đăng ký học lại những học phần chưa đạt dự định sẽ 
học trong học kỳ, đăng ký học cải thiện điểm hoặc đăng ký học những học phần tự chọn 
theo quy định của chương trình đào tạo. 

4. Khối lượng học tập của sinh viên trong mỗi học kỳ được quy định như sau: 
a) Khối lượng tối thiểu không ít hơn 10 tín chỉ; 
b) Khối lượng tối đa không vượt quá 28 tín chỉ; 
c) Số tín chỉ tối thiểu để được xét học bổng khuyến khích học tập được quy định 

riêng (xem quy định về học bổng khuyến khích học tập). 
d) Các trường hợp đặc biệt: 
- Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với sinh viên ở học kỳ phụ, học kỳ 

thực tập tốt nghiệp, học kỳ cuối, hoặc các học kỳ khác đối với sinh viên học vượt tiến độ. 
- Không quy định khối lượng học tập tối thiểu và tối đa đối với sinh viên ở các học kỳ 

kéo dài. 
5. Việc đăng ký các học phần sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện tiên 

quyết của từng học phần và trình tự học tập của mỗi chương trình đào tạo. Ngoài ra sinh 
viên lưu ý các điểm sau: 

a) Sinh viên năm thứ nhất mới nhập học sẽ học theo thời khóa biểu do Trường xếp ở 
học kỳ đầu tiên. Sinh viên thuộc đối tượng này có thể xin rút bớt học phần trong tuần rút 
môn học không rút học phí theo thông báo của Trường. 

b) Sinh viên từ học kỳ 2 năm thứ nhất trở đi thực hiện tự đăng ký học phần trực tuyến 
trong thời gian quy định theo thông báo Phòng Đào tạo.  

c) Những sinh viên không đăng ký học phần trong thời hạn quy định nhưng không 
làm đơn tạm dừng học tập hoặc đăng ký nhưng không đóng học phí theo quy định xem 
như tự ý bỏ học học kỳ đó và sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.  
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d) Khi đăng ký học phần qua mạng, trên màn hình máy tính là thời khóa biểu dự kiến, 
ngoại trừ các học phần thực hành, thực tập, thí nghiệm đã được bố trí cứng (không được 
phép thay đổi), các sinh viên có thể thêm, bớt, chuyển nhóm các học phần còn lại sao cho 
phù hợp với sức học của mình. Những trường hợp xin mở thêm lớp, sinh viên liên hệ 
Khoa quản học phần. 

đ) Các sinh viên bị cảnh báo học tập theo Điều 13 và Điều 14 của Quy chế này cần 
tham khảo ý kiến các tư vấn viên ở các Đơn vị đào tạo để điều chỉnh kế hoạch học tập. 

e) Sinh viên có thể đăng ký thêm các học phần ngoài chương trình đào tạo mà sinh 
viên đang theo học để mở rộng kiến thức, kỹ năng cho riêng mình hoặc các học phần liên 
ngành, nếu tổng số tín chỉ đăng ký chưa vượt quá qui định. Sinh viên phải tuân thủ các 
qui định về học phí đối với các học phần ngoài chương trình đào tạo. Nếu các học phần 
này không phải là học phần thay thế hay tương đương trong chương trình đào tạo thì 
điểm của học phần này chỉ tính vào điểm trung bình học kỳ, không tính vào điểm trung 
bình tích lũy để xét tốt nghiệp. 

g) Sau thời gian điều chỉnh đăng ký học phần, Phòng Đào tạo tiếp tục rà soát lại các 
lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp để hủy và thông báo cho sinh viên được biết trên 
trang quản lý đào tạo trực tuyến. Thời khóa biểu trên mạng là thời khóa biểu chính thức 
của sinh viên. 

h) Chuyển nhóm học: kết thúc thời gian đăng ký học phần, sinh viên phải học theo 
thời khóa biểu chính thức. Trong trường hợp có lý do bất khả kháng, sinh viên có thể xin 
chuyển nhóm học phần đã đăng ký. Thủ tục để sinh viên được chuyển nhóm học phần: 
sinh viên viết đơn gửi Phòng Đào tạo, có xác nhận của giảng viên phụ trách lớp chuyển 
đi và chuyển đến kèm minh chứng xác nhận lý do chính đáng phải chuyển nhóm. Mọi 
trường hợp sinh viên tự ý chuyển nhóm đều không được công nhận. 

6.  Tổ chức lớp học  
a) Lớp học phần: là lớp của các sinh viên cùng đăng ký một học phần, có cùng thời 

khoá biểu trong một học kỳ và được có tên lớp học phần.  
b) Số lượng sinh viên của một lớp học phần được giới hạn bởi sức chứa của phòng 

học, phòng thí nghiệm hoặc được sắp xếp theo các yêu cầu riêng của học phần. Số lượng 
sinh viên tối thiểu cho mỗi lớp học được quy định tùy theo từng loại học phần được 
giảng dạy. Nếu số lượng sinh viên đăng ký thấp hơn số lượng tối thiểu quy định thì lớp 
học sẽ không được tổ chức và sinh viên phải đăng ký chuyển sang học những học phần 
khác có lớp, nếu chưa đảm bảo đủ quy định về khối lượng học tập tối thiểu cho mỗi học 
kỳ. 

c) Số lượng sinh viên trung bình của lớp học phần tính chung cho các loại học phần 
như sau, trừ các trường hợp đặc biệt được quy định riêng:  
Đối với các học phần lý thuyết: 

- Các môn đại cương, chính trị: 80 – 120 sinh viên.  Riêng các học phần tại giảng 
đường thì tính theo sức chứa của giảng đường. 

- Các môn cơ sở ngành: 50 – 80 sinh viên. 
- Các môn chuyên ngành, ngoại ngữ, khối ngành mỹ thuật: 30 – 60 sinh viên.   
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- Các môn thuộc chương trình chính quy chất lượng cao: 20 – 40 sinh viên (riêng các 
học phần chính trị: 60 – 80 sinh viên). 

- Các học phần chương trình đào tạo liên kết quốc tế: 10 – 30 sinh viên. 
Số lượng sinh viên tối thiểu để tổ chức lớp là 60 sinh viên với các môn đại cương, chính 
trị; 20 sinh viên với các môn chuyên ngành hẹp, các lớp chính quy chất lượng cao; 30 
sinh viên với các môn khác; đối với ngành có số lượng ít hơn 30 sinh viên, lớp theo hợp 
đồng tổ chức theo lớp, lớp học được tổ chức bắt buộc cho tất cả sinh viên của lớp. Phòng 
Đào tạo và các đơn vị liên quan sẽ xem xét mở lớp trong các trường hợp đặc biệt 
khác. Cho phép các Đơn vị đào tạo yêu cầu xếp số sinh viên tối đa cho một nhóm lớp 
học phần có thể vượt quy định nói trên. 

Đối với các môn thí nghiệm, thực tập: 
- Thực tập Giáo dục quốc phòng:  60 – 80 sinh viên/nhóm. 
- Thực hành môn Giáo dục thể chất: 50 - 70 sinh viên/nhóm. 
- Thực tập/thí nghiệm xưởng: 25 - 35 sinh viên/nhóm đối với các học phần đại cương, 

cơ sở ngành; 15 - 25 sinh viên/nhóm đối với các học phần chuyên ngành; 10-15 sinh 
viên/nhóm đối với các lớp chính quy chất lượng cao. 

Số lượng sinh viên tối thiểu để tổ chức lớp Thực tập Giáo dục quốc phòng là 50 sinh 
viên; thực hành môn Giáo dục thể chất là 40 sinh viên; thực tập, thí nghiệm xưởng các 
học phần đại cương, cơ sở ngành là 20 sinh viên; thực tập, thí nghiệm xưởng các học 
phần chuyên ngành là 15 sinh viên; 10 sinh viên đối với chương trình chính quy chất 
lượng cao; không quy định số lượng sinh viên tối thiểu đối với thực tập sư phạm. Phòng 
Đào tạo và các đơn vị liên quan sẽ xem xét mở lớp trong các trường hợp đặc biệt khác. 

7. Rút bớt học phần đã đăng ký  
a) Trường sẽ tổ chức cho sinh viên rút bớt các học phần đã đăng ký. Sau thời gian 

quy định cho phép rút bớt học phần, các học phần sẽ được giữ nguyên trong kết quả đăng 
ký học phần và nếu sinh viên không đi học các học phần này sẽ được xem như tự ý bỏ 
học và phải nhận điểm không. 

b) Điều kiện rút bớt các học phần đã đăng ký: Có hai khoảng thời gian để sinh viên 
được rút bớt học phần, 

- Trong thời gian điều chỉnh đăng ký học phần, sinh viên rút bớt học phần qua mạng 
và không phải đóng học phí cho các học phần này.          

- Sau thời gian trên, sinh viên được phép rút bớt học phần trong vòng 1 tuần (tuần 8) 
với học kỳ chính, tuần 3 với học kỳ phụ theo thông báo của phòng Đào tạo. Trong trường 
hợp này, sinh viên phải đóng học phí cho các học phần đã rút. 

8. Đăng ký học lại 
a) Sinh viên có điểm đánh giá học phần không đạt phải đăng ký học lại theo quy định 

tại Điều 4 của Quy chế này; điểm lần học cuối là điểm chính thức của học phần. 
b) Sinh viên đã có điểm học phần đạt được đăng ký học lại để cải thiện điểm cho bất 

kỳ học phần mà sinh viên có nhu cầu, điểm đánh giá học phần là điểm đánh giá cao nhất 
trong những lần học. 

9. Nghỉ ốm  
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a) Sinh viên nghỉ ốm trong quá trình học: làm đơn xin phép gửi các giảng viên có 
giảng dạy trong thời gian ốm xem xét. 

b) Sinh viên nghỉ ốm trong đợt thi: làm đơn xin nhận điểm I các học phần không 
tham gia thi được trong thời gian ốm kèm các giấy tờ của cơ quan y tế nộp văn phòng 
Khoa, sau khi có xác nhận của Khoa thì nộp về Phòng Đào tạo.   

10. Danh sách sinh viên đăng ký học phần mỗi học kỳ được Phòng Tuyển sinh và 
Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo Không chính quy (đối với chương trình vừa làm vừa 
học) cập nhật; các trường hợp không được đăng ký học phần: sinh viên đã hết thời gian 
đào tạo tại Trường tính đến thời điểm đăng ký học phần, sinh viên tạm dừng nhưng chưa 
làm thủ tục học lại, sinh viên vẫn chưa hoàn tất học phí hoặc vi phạm quy định về việc 
đóng học phí. Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo Không chính quy 
(đối với chương trình vừa làm vừa học) ban hành thông báo cụ thể trước thời điểm đăng 
ký học phần 2 tuần. 

Điều 10. Tổ chức giảng dạy và học tập 
1. Yêu cầu về tổ chức giảng dạy và học tập: 
a) Phát huy năng lực chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ giảng 

viên, phù hợp với quy định về chế độ làm việc của giảng viên của Trường; 
b) Phát huy vai trò chủ động đồng thời đề cao trách nhiệm của sinh viên, tạo điều 

kiện và động lực để sinh viên nỗ lực học tập; giữ vững kỷ cương học đường, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả đào tạo; 

c) Có cơ chế thanh tra, giám sát nội bộ và có hệ thống cải tiến chất lượng dựa trên 
thu thập, đánh giá ý kiến phản hồi của người học. 

2. Dạy và học trực tuyến:  
a) Trường tổ chức các lớp học phương thức trực tuyến trên hệ thống quản lý học tập 

và giảng dạy trực tuyến UTEX của Trường. Tổ chức dạy và học trực tuyến được quy 
định theo Quy chế học tập và giảng dạy trực tuyến hiện hành của Trường nhưng không 
trái với quy định trong quy chế này; 

b) Đối với đào tạo theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học, tối đa 30% tổng 
khối lượng của chương trình đào tạo được thực hiện bằng lớp học trực tuyến. Trong 
trường hợp thiên tai, dịch bệnh phức tạp và các trường hợp bất khả kháng khác, Trường 
thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị tham gia, giảng viên và sinh viên: 
a) Phòng Đào tạo phối hợp với các Đơn vị đào tạo trong việc phân công giảng viên 

cho các lớp học, giảng viên giảng dạy, giảng viên hướng dẫn sinh viên làm thí nghiệm, 
thực hành, thực tập, đồ án, khoá luận và thực hiện các hoạt động học tập khác; 

b) Phòng Đảm bảo chất lượng thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi của người học về 
các điều kiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả học tập đối với tất cả các lớp học của 
Trường và việc công khai ý kiến phản hồi của người học, bao gồm nội dung, mức độ, 
hình thức công khai; 

c) Trách nhiệm và quyền hạn của giảng viên được phân công giảng dạy hoặc hướng 
dẫn sinh viên thực hiện theo quy chế làm việc của giảng viên; trách nhiệm của các Đơn 
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vị đào tạo và các phòng quản lý, hỗ trợ liên quan thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 
đơn vị; 

d) Trách nhiệm và quyền hạn của sinh viên khi tham dự các lớp học, tham gia thí 
nghiệm, thực hành hoặc khi được giao tham quan, thực tập, đồ án, khoá luận và các hoạt 
động học tập khác thực hiện theo quy định công tác sinh viên. 

Chương III 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP 

Điều 11.  Đánh giá và tính điểm học phần 
1. Đánh giá học phần:  
a) Trong một học phần, sinh viên được đánh giá thông qua các điểm thành phần bao 

gồm một hay kết hợp một số trong các hình thức sau: 
- Thi cuối kỳ; 
- Kiểm tra; 
- Bài tập; 
- Bài tập lớn; 
- Tiểu luận; 
- Trắc nghiệm; 
- Thí nghiệm; 
- Tham quan;  
- Thực tập; 
- Đồ án. 
b) Kết quả học phần được đánh giá bằng điểm tổng kết học phần, điểm này được tính 

từ các điểm thành phần theo tỉ lệ đánh giá tương ứng.  
c) Đối với mỗi học phần, sinh viên được đánh giá qua tối thiểu hai điểm thành phần 

bao gồm điểm quá trình và điểm cuối kỳ trong đó điểm quá trình nhận được từ tối thiểu 
3 lần đánh giá trong suốt quá trình học; đối với các học phần có khối lượng nhỏ hơn 2 
tín chỉ có thể chỉ có một điểm đánh giá. Các điểm thành phần được đánh giá theo thang 
điểm 10 và làm tròn đến một chữ số thập phân. Phương pháp đánh giá, hình thức đánh 
giá và trọng số của mỗi điểm thành phần được quy định trong đề cương chi tiết của mỗi 
học phần. 

d)  Hình thức đánh giá cuối kỳ có thể bao gồm thi viết, trắc nghiệm, vấn đáp/bảo vệ, 
báo cáo bài tập lớn/đồ án/tiểu luận, hoặc kết hợp của các hình thức này. Tỷ trọng đánh 
giá cuối kỳ không dưới 50% đối với mỗi học phần. Trường hợp đặc thù của học phần 
không áp dụng tỷ trọng này sẽ được quy định trong đề cương chi tiết học phần. 

đ) Đối với các học phần khóa luận tốt nghiệp được quy định như sau: học phần khóa 
luận tốt nghiệp chỉ có điểm tổng kết được tính từ các điểm thành phần bao gồm điểm 
của giảng viên hướng dẫn, giảng viên phản biện và điểm của các thành viên hội đồng 
đánh giá. Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp bao gồm tối thiểu 3 thành viên và tối 
đa 5 thành viên trong đó giảng viên hướng dẫn không tham gia hội đồng. Điểm tổng kết 
được tính từ trung bình cộng của các điểm thành phần. Các điểm thành phần không được 
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lệch nhau quá 2 điểm, trường hợp lệch quá 2 điểm thì Hội đồng phải thống nhất và điều 
chỉnh phù hợp. 

2. Hình thức đánh giá trực tuyến được áp dụng theo quy định kiểm tra đánh giá hiện 
hành của Trường nhưng không trái với Quy chế này. Hình thức đánh giá này đóng góp 
không quá 50% trọng số điểm học phần; tỉ trọng này có thể cao hơn trong trường hợp 
thiên tai, dịch bệnh sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; riêng việc 
tổ chức bảo vệ và đánh giá đồ án, khóa luận được thực hiện trực tuyến với trọng số cao 
hơn khi đáp ứng thêm các điều kiện sau đây: 

a) Việc đánh giá được thực hiện thông qua một hội đồng chuyên môn gồm ít nhất 3 
thành viên; 

b) Hình thức bảo vệ và đánh giá trực tuyến được sự đồng thuận của các thành viên 
hội đồng và người học; 

c) Diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ; 
3. Sinh viên vắng mặt trong buổi thi, đánh giá không có lý do chính đáng phải nhận 

điểm không. Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng sẽ được dự thi, đánh giá ở một đợt 
khác và được tính điểm lần đầu. 

4. Điểm học phần được tính từ tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương 
ứng, được làm tròn tới một chữ số thập phân. Các điểm thành phần được đánh giá theo 
thang điểm 10, giảng viên phụ trách học phần nhập điểm vào hệ thống quản lý trực 
tuyến, hệ thống quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4; cách quy đổi điểm 
từ thang điểm 10 sang thang điểm chữ và thang điểm 4 được thực hiện theo Bảng 2; 
riêng đối với chương trình vừa làm vừa học đào tạo theo niên chế được quy định tại 
điểm c của khoản này. 
Bảng 2: Thang điểm đánh giá và quy đổi điểm 

Thang điểm 10 Quy đổi điểm 
chữ 

Quy đổi thang 
điểm 4 

Phân loại 

9,0 – 10 A+ 4,0 Đạt 
8,5 – 8,9 A 3,7  
8,0 – 8,4 B+ 3,5  
7,0 – 7,9 B 3,0  
6,5 – 6,9 C+ 2,5  
5,5 – 6,4 C 2,0  
5,0 – 5,4 D+ 1,5  
4,0 – 4,9  D 1,0  

< 4,0 F 0,0 Không đạt 

a) Học phần chỉ được tính tích lũy khi đạt từ điểm D trở lên. 
b) Điểm học phần sẽ được công bố và ghi nhận với thang điểm 10 và điểm chữ. 

Điểm chữ được quy đổi sang điểm số theo thang điểm 4 để tính điểm trung bình học kỳ 
và điểm trung bình tích lũy quy định tại Điều 12. 
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c) Đào tạo theo niên chế sử dụng thang điểm 10 và điểm chữ, không quy đổi các 
điểm chữ về thang điểm 4 để xếp loại. Quy định về đánh giá theo thang điểm 10 như 
sau: 

- Học phần chỉ được tích lũy khi đạt từ 5,0 điểm trở lên (từ D+ trở lên); 
- Sinh viên có điểm đánh giá học phần bắt buộc dưới 5,0 phải đăng ký học lại học 

phần đó; 
- Sinh viên có điểm đánh giá học phần tự chọn dưới 5,0 phải đăng ký học lại học 

phần đó hoặc đăng ký học phần tự chọn khác; 
- Sinh viên có thể đăng ký học lại để cải thiện điểm cho bất kỳ học phần mà sinh viên 

có nhu cầu, điểm đánh giá học phần là điểm đánh giá cao nhất trong những lần học. 
d) Một số trường hợp đặc biệt sử dụng các điểm chữ xếp loại, không được tính vào 

điểm trung bình học tập như sau: 
P: áp dụng cho học phần giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất không tính vào 
điểm trung bình học tập, không phân mức, đạt từ 5,0 trở lên; 
I: Điểm chưa hoàn thiện do được phép hoãn thi, kiểm tra;  
X: Điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ dữ liệu; 
R: Điểm học phần được miễn học và công nhận tín chỉ.  

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá điểm quá trình: 
a) Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ 

phận của điểm quá trình.  
b) Giảng viên công bố rộng rãi đến người học kế hoạch, tỷ lệ và tiêu chí kiểm tra 

đánh giá cho từng học phần được quy định trong đề cương chi tiết đã được ban hành 
ngay từ đầu học kỳ. 

c) Điểm quá trình được tổng hợp từ nhiều cột điểm thành phần (tối thiểu 3 cột điểm 
thành phần). Giảng viên công bố cho sinh viên điểm đánh giá quá trình trong quá trình 
dạy học. 

d) Không bảo lưu hay phúc khảo điểm đánh giá quá trình. 
đ) Sinh viên vắng mặt không lý do trong buổi kiểm tra quá trình bị điểm không. Sinh 

viên vắng mặt có lý do phải viết đơn xin phép (kèm theo các minh chứng cần thiết), nếu 
được cho phép, sinh viên được đánh giá quá trình bổ sung theo hình thức phù hợp với 
học phần. 

6. Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần 
a) Cuối mỗi học kỳ, Trường tổ chức một kỳ thi kết thúc học phần, không có kỳ thi 

lại.  
- Lịch thi kết thúc học phần do Phòng Đào tạo thực hiện và công bố cho sinh viên ít 

nhất là 2 tuần trước khi kỳ thi bắt đầu.  
- Các Đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm bố trí cán bộ coi thi sao cho trong mỗi phòng 

thi có ít nhất hai cán bộ coi thi. 
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- Lịch thi cá nhân của mỗi sinh viên được công bố trên trang quản lý đào tạo trực 
tuyến của Trường. 

b) Đối với những học phần kết thúc sớm, trưởng các đơn vị đào tạo quản lý học phần 
có thể tổ chức thi kết thúc học phần trước kỳ thi chính thức. Trong trường hợp này giảng 
viên phụ trách học phần đề xuất với trưởng ngành, trưởng Bộ môn, trưởng Đơn vị đào 
tạo lập danh sách đề xuất lên Phòng Đào tạo xem xét quyết định.  

c) Đối với những học phần giảng viên tự tổ chức thi theo nhóm như: thực tập, vấn 
đáp, tiểu luận, bài tập lớn…, giảng viên phải đăng ký và có xác nhận của trưởng ngành, 
trưởng bộ môn, trưởng đơn vị đào tạo và gửi về phòng Đào tạo để không xếp lịch thi 
cuối kỳ. Thời gian đăng ký theo thông báo của phòng Đào tạo. 

7. Ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần được dự thi kết thúc học phần 
a) Trưởng ngành, trưởng bộ môn chỉ định giảng viên có tham gia giảng dạy học phần 

để ra đề thi kết thúc học phần. Việc ra đề và bảo mật đề thi phải tuân theo qui trình đã 
ban hành. Đề thi bám sát chuẩn đầu ra học phần. 

b) Hình thức đánh giá kết thúc học phần được quy định trong đề cương chi tiết học 
phần. Trong trường hợp thay đổi, giảng viên (hay nhóm giảng viên) thông qua trưởng 
ngành, trưởng bộ môn đề xuất, trưởng đơn vị đào tạo quyết định và phải thông báo cho 
sinh viên từ đầu học kỳ. 

c) Đơn vị đào tạo có trách nhiệm công bố đáp án đề thi cuối kỳ trong vòng 3 ngày kể 
từ ngày thi trên trang web của đơn vị. 

d) Việc chấm thi kết thúc học phần được giảng viên đúng chuyên môn đảm nhiệm và 
được sự phân công, ủy quyền của trưởng ngành, trưởng bộ môn. Nếu hình thức thi kết 
thúc học phần là vấn đáp, điểm thi phải được công bố công khai sau buổi thi. 

đ) Bảng điểm đánh giá kết thúc học phần phải có chữ ký của giảng viên chấm thi và 
trưởng ngành, trưởng bộ môn.  

e) Một tuần sau buổi thi kết thúc học phần, giảng viên nộp bảng điểm về văn phòng 
Đơn vị đào tạo quản học phần. Bảng điểm được lưu tại Đơn vị đào tạo quản học phần 
trong thời gian đào tạo tối đa và Phòng Đào tạo (bản chính) theo chế độ lưu vĩnh viễn. 

g) Giảng viên được phân công chấm thi có trách nhiệm nhập điểm thi cuối kỳ vào hệ 
thống. Đối với những học phần đặc thù do nhiều giảng viên tham gia đánh giá như tiểu 
luận chuyên ngành, đồ án, khóa luận tốt nghiệp,…, trưởng ngành, trưởng bộ môn phân 
công một giảng viên nhập điểm. 

- Thời gian công bố điểm thi: tối đa 7 ngày kể từ ngày thi của học phần đó. 
- Thời gian nhận đơn chấm phúc khảo: trong vòng 7 ngày kể từ khi công bố điểm thi 

của học phần đó. Sau thời gian trên, Trường sẽ không giải quyết việc chấm phúc khảo. 
- Thời gian công bố kết quả phúc khảo: trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết thúc thời 

gian nhận đơn phúc khảo của sinh viên cho học phần đó.  
- Việc tổ chức chấm phúc khảo và báo cáo kết quả chấm phúc khảo phải tuân theo 

qui trình hiện hành. 
h) Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng ở kỳ thi kết thúc học phần phải làm thủ 

tục xin và trả điểm I. 
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i) Đơn vị đào tạo kiểm dò 100% điểm giảng viên nhập với bảng điểm các học phần 
thuộc đơn vị quản lý, thông báo cho giảng viên điều chỉnh sai sót điểm (nếu có), lập báo 
cáo kiểm dò và danh sách kiểm dò có sai xót điểm về phòng Đào tạo. Phòng Đào tạo 
kiểm dò 30% điểm toàn trường, lập báo cáo kiểm dò và danh sách kiểm dò có sai xót 
điểm, đối chiếu biên bản của các đơn vị để hoàn tất điểm số của sinh viên. Việc sửa 
chữa dữ liệu điểm bị sai sót trong cơ sở dữ liệu điểm (do nhập sai, sai lệch sau phúc 
khảo, giảng viên vào sót điểm,…) được thực hiện theo quy trình xem xét điều chỉnh từ 
Bộ môn, Đơn vị đào tạo và phòng Đào tạo. 

k) Thời gian lưu trữ các bài thi cuối kỳ ở dạng thi viết, tiểu luận, bài tập lớn ít nhất là 
4 năm tại các Đơn vị đào tạo, kể từ ngày thi hoặc ngày nộp tiểu luận, bài tập lớn; thời 
gian lưu trữ các bài đánh giá quá trình ở dạng thi viết, tiểu luận, bài tập lớn ít nhất là 2 
năm tại các Đơn vị đào tạo (mỗi học phần lưu một lớp), kể từ ngày thi hoặc ngày nộp 
tiểu luận, bài tập lớn; riêng đối với khóa luận tốt nghiệp được lưu ở Thư viện theo quy 
định lưu trữ của Thư viện Trường.  

8. Quy định về đánh giá và tính điểm học phần phải phù hợp các nguyên tắc và yêu 
cầu như sau: 

a) Nghiêm túc, khách quan, tin cậy và trung thực; 
b) Công bằng đối với tất cả sinh viên trong lớp, giữa các lớp, các khoá học và các 

hình thức đào tạo. 
9. Đánh giá mức độ sinh viên đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: trong 

quá trình triển khai các chương trình đào tạo của Trường, từng chương trình đào tạo phải 
tổ chức đánh giá mức độ đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo từng năm 
học để ghi nhận một cách tổng thể về hiệu quả đào tạo và có căn cứ để cải tiến hoạt 
động dạy và học nhằm hướng tới mục tiêu liên tục nâng cao tỷ lệ đạt được chuẩn đầu ra 
chương trình đào tạo của sinh viên. 

Điều 12. Đánh giá kết quả học tập theo học kỳ, năm học 
1. Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ, từng năm học, dựa 

trên kết quả các học phần nằm trong yêu cầu của chương trình đào tạo mà sinh viên đã 
học và có điểm. Kết quả đánh giá dựa trên điểm trung bình học kỳ và năm học quy định 
như sau: 

a) Học phần đã tích lũy là học phần có kết quả đạt trở lên (từ điểm D trở lên đối với 
đào tạo theo tín chỉ, D+ trở lên đối với đào tạo theo niên chế), các học phần không đạt sẽ 
không được tích lũy (điểm F đối với đào tạo theo tín chỉ, điểm D và F đối với đào tạo 
theo niên chế). Số tín chỉ tích lũy là tổng số tín chỉ của các học phần đã tích lũy. 

b) Điểm trung bình học kỳ (ĐTBHK): là trung bình có trọng số của điểm các học 
phần mà sinh viên đã học trong học kỳ (kể cả các học phần không đạt), với trọng số là số 
tín chỉ các học phần đó. ĐTBHK là cơ sở để đánh giá kết quả học tập, xét học bổng, 
khen thưởng, cảnh báo kết quả học tập sau mỗi học kỳ. ĐTBHK được xác định bằng 
công thức sau: 

ĐTBHK 1

1

n

j j
j

n

j
j

c X

c









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trong đó jX  là điểm học phần thứ j ; jc  là số tín chỉ của học phần thứ j ; n  là số học 
phần sinh viên đăng ký trong học kỳ. 

c) Điểm trung bình năm học (ĐTBNH): là trung bình có trọng số của điểm các học 
phần mà sinh viên đã học trong 2 học kỳ chính của năm học (kể cả các học phần không 
đạt). 

d) Điểm trung bình tích lũy (ĐTBTL): là trung bình có trọng số của điểm các học 
phần đã tích lũy tính đến thời điểm xét (không bao gồm các học phần không đạt). 
ĐTBTL là cơ sở để đánh giá kết quả học tập trong suốt thời gian học, xếp loại học tập, 
xếp hạng tốt nghiệp.  

2. Đối với đào tạo theo tín chỉ, để tính điểm trung bình, điểm chữ của học phần được 
quy đổi về điểm số theo thang điểm 4 quy định tại Bảng 2, Điều 11 của Quy chế này; 
đối với đào tạo theo niên chế, điểm trung bình được tính trực tiếp từ thang điểm 10.  

 3. Những điểm chữ không được quy định tại Bảng 2, Điều 11 của Quy chế này 
không được tính vào ĐTBHK, ĐTBNH, ĐTBTL. Những học phần không nằm trong yêu 
cầu của chương trình đào tạo và không phải là học phần thay thế hay tương đương thì 
không được tính vào các tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên. 

4. Sinh viên được xếp loại học lực theo học kỳ dựa vào ĐTBHK, theo năm học dựa 
vào ĐTBNH, hoặc xếp loại học tập năm học, xét tốt nghiệp dựa trên ĐTBTL như Bảng 
3 (đối với đào tạo theo tín chỉ), Bảng 4 (đối với đào tạo theo niên chế). 

5. Xếp hạng năm đào tạo 
a) Xếp hạng năm đào tạo được xác định dựa vào tổng số tín chỉ tích lũy, không dựa 

vào thời gian sinh viên vào Trường; 
b) Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào số tín chỉ tích lũy được từ đầu khóa học, sinh viên 

được xếp hạng năm đào tạo như Bảng 5. 
Bảng 3: Xếp loại học tập sinh viên (đối với đào tạo theo tín chỉ) 

Điểm trung bình Xếp loại 
Từ 3,6 đến 4,0 Xuất sắc 
Từ 3,2 đến cận 3,6 Giỏi 
Từ 2,5 đến cận 3,2 Khá 
Từ 2,0 đến cận 2,5 Trung bình 
Từ 1,0 đến cận 2,0 Yếu 
Dưới 1,0 Kém 

Bảng 4: Xếp loại học tập sinh viên (đối với đào tạo theo niên chế) 

Điểm trung bình Xếp loại 
Từ 9,0 đến 10 Xuất sắc 
Từ 8,0 đến cận 8,9 Giỏi 
Từ 6,5 đến cận 7,9 Khá 
Từ 5,0 đến cận 6,4 Trung bình 
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Từ 4,0 đến cận 4,9 Yếu 
Dưới 4,0 Kém 

Bảng 5: Xếp hạng năm đào tạo sinh viên 

Năm đào tạo sinh viên Tổng số tín chỉ đã tích lũy 
Năm thứ nhất < 36  
Năm thứ hai 36 – 71 
Năm thứ ba 72 – 107 
Năm thứ tư 108 – 149 
Năm thứ năm > 149 

Điều 13. Xử lý kết quả học tập theo tín chỉ 
1. Cuối mỗi học kỳ chính, sinh viên bị cảnh báo học tập khi thuộc một trong các điều 

kiện sau: 
a) Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% số tín chỉ đã đăng ký trong 

học kỳ, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24; 
b) ĐTBHK đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu khóa học, dưới 1,0 đối với các học kỳ 

tiếp theo; 
c) ĐTBTL đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh 

viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba, dưới 1,8 đối 
với sinh viên các năm tiếp theo. 

d) Phòng Đào tạo sẽ thông báo đến sinh viên bị cảnh báo học tập qua trang quản lý 
đào tạo trực tuyến, thư điện tử sinh viên, đồng thời thông báo đến các Đơn vị đào tạo 
quản sinh viên, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên để nắm bắt tình hình học tập 
của sinh viên; Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên sẽ gửi bằng văn bản đến phụ 
huynh qua đường bưu điện, gửi đến đội ngũ tư vấn viên để thực hiện tư vấn. 

2. Sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 
a) Có 3 lần cảnh báo học tập liên tiếp;  
b) Thời gian học tập vượt quá giới hạn theo quy định tại khoản 8, Điều 2 của Quy 

chế này; 
c) Bị xử lý vi phạm quy định tại khoản 2, 3 Điều 22 của Quy chế này. 
3. Trường thành lập Hội đồng xét buộc thôi học sinh viên cuối mỗi học kỳ. Kết quả 

xét buộc thôi học được phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên qua trang quản lý đào tạo 
trực tuyến và thư điện tử; Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên ra quyết định và 
thông báo đến phụ huynh, địa phương hoặc đơn vị cử đi học bằng văn bản qua đường 
bưu điện. 

Điều 14. Xử lý kết quả học tập theo niên chế 
1. Cuối mỗi năm học, SV được đánh giá đạt tiến độ học tập bình thường và được học 

tiếp lên năm học sau nếu đạt cả hai điều kiện sau: 
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a) Điểm trung bình năm học đạt từ 2,5 trở lên đối với năm học thứ nhất, từ 3,0 trở lên 
đối với năm thứ hai và từ 3,5 đối với năm thứ ba trở đi; 

b) Số TC nợ đọng từ đầu khóa không vượt quá 16. 
2. Cuối mỗi học kỳ chính, sinh viên bị cảnh báo học tập khi thuộc một trong các điều 

kiện sau: 
a) ĐTBHK đạt dưới 2,0 đối với học kỳ đầu khóa học, dưới 2,5 đối với các học kỳ 

tiếp theo; 
b) ĐTBTL đạt dưới 2,5 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 3,0 đối với sinh 

viên trình độ năm thứ hai, dưới 3,5 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba trở đi. 
c) Phòng Đào tạo sẽ thông báo đến sinh viên bị cảnh báo học tập qua trang quản lý 

đào tạo trực tuyến, thư điện tử sinh viên, đồng thời thông báo đến các Đơn vị đào tạo 
quản sinh viên. Phòng Đào tạo sẽ gửi bằng văn bản đến phụ huynh qua đường bưu điện. 

3. Sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp sau: 
a) Có 3 lần cảnh báo học tập liên tiếp;  
b) Điểm trung bình năm học đạt dưới 2,0; 
c) Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 3,0 sau 2 năm học, dưới 3,5 sau 3 năm học và 

dưới 4,0 từ sau 4 năm học trở đi; 
d) Thời gian học tập vượt quá giới hạn theo quy định tại Khoản 8, Điều 2 của Quy 

chế này; 
đ) Bị xử lý vi phạm quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 22 của Quy chế này. 
4. Sinh viên buộc thôi học được cấp chứng nhận các học phần đã tích luỹ trong 

chương trình đào tạo của Trường; kết quả học tập đã tích lũy của sinh viên buộc thôi học 
được bảo lưu và công nhận trong thời gian 2 năm. 

Điều 15. Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ 
1. Kết quả học tập của người học đã tích lũy từ một trình độ đào tạo khác, một ngành 

đào tạo hoặc một chương trình đào tạo khác, một khóa học khác hoặc từ một cơ sở đào 
tạo khác được Trường xem xét công nhận, chuyển đổi sang tín chỉ của những học phần 
trong chương trình đào tạo theo học. 

2. Đối với sinh viên của Trường, việc công nhận học phần tương đương, học phần 
thay thế được thực hiện như sau: 

a) Đối với học phần tương đương: việc xem xét tương đương các học phần được xem 
xét tại các Đơn vị đào tạo (trưởng ngành, Bộ môn, trưởng Đơn vị đào tạo); các Đơn vị 
đào tạo quản học phần cập nhật danh sách các học phần tương đương và gửi về phòng 
Đào tạo để cập nhật trên hệ thống đăng ký học phần trước 1 tuần đăng ký học phần, việc 
xem xét tương đương các học phần được thực hiện tự động.  

b) Đối với học phần thay thế: sinh viên làm đơn xin thay thế học phần theo mẫu 
(mẫu đơn đăng trên website của Phòng Đào tạo), gửi đến Bộ môn và Đơn vị đào tạo 
quản học phần, Phòng Đào tạo xem xét. Sinh viên cần làm đơn xin thay thế học phần 
trong thời gian đăng ký học phần. 
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c) Đối với các học phần thay thế hoặc học phần tương đương ngoài Trường, sinh 
viên làm đơn xem xét gửi đến Bộ môn và Đơn vị đào tạo quản học phần, Phòng Đào tạo 
xem xét, và tuân thủ các điều kiện tại Khoản 2, Điều 19. 

d) Sinh viên khi học các học phần thay thế, học phần tương đương cần đảm bảo tổng 
số tín chỉ tích lũy đáp ứng tổng khối lượng chương trình đào tạo đang theo học. 

3. Đối với sinh viên liên thông, sinh viên học đại học văn bằng 2, sinh viên chuyển 
trường, Hội đồng chuyên môn của Trường xem xét công nhận, chuyển đổi tín chỉ trên cơ 
sở đối sánh chuẩn đầu ra, nội dung và khối lượng học tập, cách thức đánh giá học phần 
và các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện chương trình theo các cấp độ: 

a) Công nhận, chuyển đổi theo từng học phần; 
b) Công nhận, chuyển đổi theo từng nhóm học phần; 
c) Công nhận, chuyển đổi theo cả chương trình đào tạo. 
4. Nhằm tạo điều kiện tăng cường khả năng tiếp cận với các chương trình đào tạo 

tiên tiến, các khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOC – Massive Open Online 
Course) được xem xét tương đương với các học phần trong chương trình đào tạo. Đề 
xuất và cập nhật các khóa học MOOC của chương trình đào tạo được thực hiện từ Bộ 
môn, Khoa và gửi về Phòng Đào tạo xem xét trước thời gian đăng ký học phần 1 tuần.   

5. Khối lượng tối đa được công nhận, chuyển đổi không vượt quá 50% khối lượng 
học tập tối thiểu của chương trình đào tạo; Khối lượng tối thiểu riêng đối với ngành đào 
tạo giảng viên thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6.  Trường xây dựng quy định chi tiết về công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín 
chỉ. 

Điều 16. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp 
1. Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 
a) Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo 

yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; 
b) Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên; 
c) Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không 

đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập. 
d) Điểm rèn luyện toàn khóa đạt từ trung bình trở lên; 
đ) Tích lũy đủ số ngày công tác xã hội theo quy định hiện hành của Trường; 
e) Hoàn thành giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo 

không chuyên về quân sự và thể dục - thể thao; 
g) Đạt yêu cầu chuẩn đầu ra ngoại ngữ do Trường quy định tại Phụ lục 2 của Quy 

chế này. 
h) Đối với chương trình chính quy chất lượng cao, sinh viên phải tham gia nghiên 

cứu khoa học theo nhóm nghiên cứu do giảng viên hướng dẫn hoặc tham gia đề tài 
nghiên cứu khoa học với giảng viên. Quy định chi tiết về tham gia nghiên cứu khoa học 
của sinh viên được quy định trong Phụ lục 3 của Quy chế này. 
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i) Đối với chương trình vừa làm vừa học, các điều kiện d), đ) không phải là các điều 
kiện bắt buộc khi xét tốt nghiệp. 

k) Đăng ký xét tốt nghiệp: xét tốt nghiệp được thực hiện sau và trong mỗi học kỳ với 
tổng cộng 4 lần/năm học đối với hệ chính quy, 3 lần/năm học đối với hệ vừa làm vừa 
học, sinh viên xem thông báo của Phòng Đào tạo và đăng ký xét tốt nghiệp. 

2. Những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp được Hiệu trưởng ra quyết định công 
nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trong thời hạn 3 tháng tính từ thời điểm sinh viên 
đáp ứng đầy đủ điều kiện tốt nghiệp và hoàn thành nghĩa vụ yêu cầu. 

3. Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào ĐTBTL toàn khoá được quy định tại 
Điều 12 của Quy chế này trong đó hạng tốt nghiệp của sinh viên có ĐTBTL loại xuất 
sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy 
định cho toàn chương trình; 

b) Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học. 
4. Sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện tốt 

nghiệp do chưa hoàn thành những học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh hoặc Giáo 
dục thể chất hoặc chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, trong thời 
hạn 3 năm tính từ khi thôi học được hoàn thiện các điều kiện còn thiếu và đề nghị xét 
công nhận tốt nghiệp. 

5. Sinh viên không tốt nghiệp được cấp chứng nhận các học phần đã tích luỹ trong 
chương trình đào tạo của Trường; kết quả học tập đã tích lũy của sinh viên không tốt 
nghiệp được bảo lưu và công nhận trong thời gian 2 năm. 

6. Sinh viên hết thời gian học chính quy được xem xét chuyển qua học hình thức vừa 
làm vừa học của Trường nếu còn trong thời gian học tập theo quy định đối với hình thức 
đào tạo chuyển đến. Trường hợp có sự khác nhau về chương trình đào tạo giữa hai hình 
thức đào tạo, việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ được thực hiện theo 
quy định Điều 15 của Quy chế này. 

Chương IV 
NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC ĐỐI VỚI SINH VIÊN 

Điều 17. Nghỉ học tạm thời, thôi học 
1. Sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường 

hợp sau: 
a) Được điều động vào các lực lượng vũ trang; 
b) Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, giải 

đấu quốc tế; 
c) Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có chứng nhận của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế; 
d) Vì nhu cầu cá nhân khác nhưng phải học tối thiểu 1 học kỳ tại Trường và không 

thuộc các trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật.  
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2. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân được tính vào thời gian học chính 
thức quy định tại Khoản 8, Điều 2 của Quy chế này. 

3. Sinh viên có nguyện vọng nghỉ học tạm thời phải làm đơn xin tạm dừng học và 
nộp về Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên chậm nhất 2 tuần trước khi kết thúc học 
kỳ. Sinh viên nghỉ học tạm thời khi muốn trở lại học tiếp phải làm đơn xin tiếp tục học 
và nộp về Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên chậm nhất 2 tuần trước khi đăng ký 
học phần. 

4. Sinh viên được xin thôi học vì lý do cá nhân, trừ trường hợp bị xem xét buộc thôi 
học hoặc xem xét kỷ luật. Những sinh viên này muốn quay trở lại học phải tham dự 
tuyển đầu vào như những thí sinh khác.  

5. Sinh viên có nguyện vọng thôi học phải làm đơn xin thôi học và nộp về Phòng 
Tuyển sinh và Công tác sinh viên để được giải quyết.  

6. Sinh viên thôi học được cấp chứng nhận các học phần đã tích luỹ trong chương 
trình đào tạo của Trường; kết quả học tập đã tích lũy của sinh viên thôi học được bảo lưu 
và công nhận trong thời gian 2 năm; sinh viên chính quy thôi học được xem xét chuyển 
qua học hình thức vừa làm vừa học nếu còn trong thời gian học tập theo quy định tại 
Khoản 8, Điều 2 của Quy chế này. Hiệu trưởng xem xét giải quyết với từng trường hợp 
cụ thể. 

7. Sinh viên không đăng ký học phần trong học kỳ được chuyển qua dạng nghỉ học 
tạm thời và bị cảnh cáo học vụ trong học kỳ đó. Sinh viên không đăng ký học phần 2 
học kỳ sẽ bị buộc thôi học. 

8. Trường xây dựng quy định chi tiết về điều kiện, thẩm quyền, thủ tục xét nghỉ học 
tạm thời, tiếp nhận trở lại học và cho thôi học; việc bảo lưu và công nhận kết quả học 
tập đã tích lũy đối với sinh viên xin thôi học. 

Điều 18: Chuyển ngành, chuyển trường, chuyển hình thức học 
1. Sinh viên được xem xét chuyển sang học một chương trình, một ngành đào tạo 

khác khi có đủ các điều kiện sau: 
a) Không đang là sinh viên trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa, không thuộc 

diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời gian học tập theo quy định tại Khoản 8, 
Điều 2 của Quy chế này; 

b) Sinh viên đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo trong cùng 
khóa tuyển sinh; 

c) Chương trình, ngành đào tạo xin chuyển đến chưa vượt quá chỉ tiêu đào tạo cho 
phép trong cùng khóa tuyển sinh và phải đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; 

d) Được sự đồng ý của Trưởng Đơn vị đào tạo (nơi chuyển đi và chuyển đến) và của 
Hiệu trưởng. 

2. Sinh viên được xem xét chuyển trường khi có đủ các điều kiện sau: 
a) Không đang là sinh viên trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa, không thuộc 

diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời gian học tập theo quy định tại Khoản 8, 
Điều 2 của Quy chế này; 
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b) Sinh viên đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo cùng khóa 
tuyển sinh tại nơi chuyển đến; 

c) Nơi chuyển đến có đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng, chưa vượt quá năng lực 
đào tạo đối với chương trình, ngành đào tạo đó theo quy định hiện hành của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo; 

d) Được sự đồng ý của Hiệu trưởng cơ sở đào tạo xin chuyển đi và cơ sở đào tạo xin 
chuyển đến.  

3. Sinh viên được xem xét chuyển từ đào tạo theo hình thức chính quy sang hình 
thức vừa làm vừa học nếu còn đủ thời gian học tập theo quy định đối với hình thức 
chuyển đến quy định tại Khoản 8, Điều 2 của Quy chế này. 

4. Sinh viên có nguyện vọng chuyển chương trình, ngành đào tạo, chuyển trường, 
chuyển hình thức học khác phải làm đơn và nộp về Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh 
viên, Phòng Đào tạo Không chính quy (đối với chương trình vừa làm vừa học) chậm 
nhất 2 tuần trước khi kết thúc học kỳ. Sinh viên được xem xét công nhận kết quả học tập 
đã tích lũy tương ứng với các học phần trong chương trình đào tạo chuyển đến. 

5. Sinh viên thuộc cơ sở giáo dục khác có nguyện vọng chuyển đến học tại Trường 
phải nộp đơn xin chuyển trường và các văn bản liên quan (giấy chứng nhận kết quả 
tuyển sinh, bảng điểm học tập, chứng chỉ, chứng nhận,…) về Phòng Tuyển sinh và Công 
tác sinh viên và Phòng Đào tạo chậm nhất 4 tuần trước khi đăng ký học phần. 

6. Trường xây dựng quy định chi tiết về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục chuyển 
chương trình, ngành đào tạo, chuyển nơi học, chuyển cơ sở đào tạo hoặc chuyển hình 
thức học; việc công nhận kết quả học tập hoặc chuyển đổi tín chỉ đã tích lũy. 

Điều 19. Trao đổi sinh viên và hợp tác trong đào tạo 
1. Ngoài sinh viên chính thức, Trường còn tiếp nhận sinh viên trao đổi với mục đích 

bổ túc kiến thức ngắn hạn và không nhận các loại văn bằng của Trường. Sinh viên trao 
đổi được quy định tại Khoản 2, Điều 7 của Quy chế này. 

2. Việc trao đổi sinh viên giữa Trường với các trường Đại học khác trong và ngoài 
nước được thực hiện dựa trên biên bản thỏa thuận hợp tác đào tạo. Trên cơ sở đánh giá 
và công nhận lẫn nhau, sinh viên của trường có thể đăng ký thực hiện học một số học 
phần tại trường khác. Số lượng tín chỉ mà sinh viên tích lũy tại trường khác (nếu có) 
không vượt quá 25% tổng khối lượng của chương trình đào tạo. 

Điều 20. Học cùng lúc hai chương trình 
1. Sinh viên có thể đăng ký học thêm các học phần của một chương trình khác, 

ngành khác khi điều kiện của Trường cho phép, nhưng chỉ được hưởng các quyền lợi 
chính thức và được xem xét công nhận tốt nghiệp chương trình thứ hai khi đã đăng ký 
thành công học chương trình thứ hai theo quy định tại Khoản 2 Điều này. 

2. Sinh viên được đăng ký học chương trình thứ hai sớm nhất khi đã được xếp trình 
độ năm thứ hai của chương trình thứ nhất. Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải đáp ứng 
1 trong 2 điều kiện sau và các điều kiện khác của Trường: 

a) Học lực tính theo ĐTBTL xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất 
lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh; 
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b) Học lực tính theo ĐTBTL xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển 
của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh. 

3. Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu ĐTBTL của chương 
trình thứ nhất đạt dưới điểm trung bình hoặc thuộc diện cảnh báo kết quả học tập thì 
phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo; sinh viên sẽ bị loại khỏi danh 
sách đã đăng ký học chương trình thứ hai. 

4. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là 
thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại Khoản 8, Điều 2 của 
Quy chế này. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được công nhận kết quả của những 
học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ 
nhất. 

5. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt 
nghiệp ở chương trình thứ nhất và đã đăng kí muộn nhất 2 năm trước thời điểm xét tốt 
nghiệp chương trình thứ hai. 

6. Trường chỉ tổ chức đào tạo chương trình thứ hai cho sinh viên khi đáp ứng các yêu 
cầu bảo đảm chất lượng về chỉ tiêu tuyển sinh, năng lực đào tạo; sinh viên đăng ký học 
chương trình thứ hai trước khi bắt đầu học kỳ mới 2 tuần tại Phòng Đào tạo. 

Điều 21. Học liên thông đối với người có văn bằng khác 
1. Người đã tốt nghiệp các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp được dự tuyển 

và học liên thông lên trình độ đại học theo quy định pháp luật hiện hành và quy chế của 
Trường. 

2. Người đã tốt nghiệp đại học được dự tuyển và học liên thông để nhận thêm một 
bằng tốt nghiệp đại học của một ngành đào tạo khác, khi Trường đã tuyển sinh được tối 
thiểu 3 khóa theo ngành đào tạo và hình thức đào tạo mà người học lựa chọn. 

3. Người học liên thông thực hiện chương trình đào tạo và đăng ký học tập theo kế 
hoạch chung như các sinh viên khác cùng hình thức đào tạo. Trên cơ sở công nhận và 
chuyển đổi tín chỉ theo quy định tại Điều 15 của Quy chế này, sinh viên được miễn trừ 
các học phần tương ứng với những khối lượng học tập đã tích lũy. 

4. Trường xây dựng quy định chi tiết về điều kiện, thủ tục tiếp nhận học liên thông; 
việc công nhận, chuyển đổi tín chỉ và miễn trừ học phần cho sinh viên liên thông. 

Điều 22. Xử lý vi phạm đối với sinh viên 
1. Sinh viên có gian lận trong thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sẽ bị xử lý kỷ 

luật đối với từng học phần đã vi phạm theo các quy định của Quy chế thi tốt nghiệp 
Trung học phổ thông hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trừ trường hợp 
quy định tại Khoản 2 Điều này. 

2. Sinh viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập 1 
năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường hợp vi 
phạm lần thứ hai. 

3. Người học sử dụng hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ giả làm điều kiện trúng tuyển hoặc 
điều kiện tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học; văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị thu 
hồi, huỷ bỏ. 
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Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 23. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện 
Quy chế theo đúng quy định của pháp luật và của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
TP. Hồ Chí Minh. 

Điều 24. Những quy định đã ban hành trái với Quy chế này không áp dụng đối với 
khoá tuyển sinh từ 2021 trở đi. Trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung chưa 
phù hợp, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo với Trường thông qua Phòng Đào tạo để sửa 
đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 PHỤ TRÁCH TRƯỜNG 
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Phụ lục 1  
QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN HỌC TẬP ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN 

(Kèm theo Quyết định số 1727 /QĐ-ĐHSPKT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh) 

 
Danh sách các đối tượng ưu tiên không giới hạn về thời gian học tập tối đa quy định 

tại Khoản 8, Điều 2 của Quy chế này. 

Bảng P1.1: Đối tượng ưu tiên 

Đối tượng ưu 
tiên Miêu tả 

Đối tượng 01 Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú 
(trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 
1 (các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy 
định được áp dụng trong thời gian thí sinh học THPT hoặc trung cấp; 
các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã 
đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của 
Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ) 

Đối tượng 02 Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong 
đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận 
và cấp bằng khen 

Đối tượng 03 + Thương binh, bệnh binh, người có <Giấy chứng nhận người được 
hưởng chính sách như thương binh=; 
+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an 
nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở 
lên tại Khu vực 1; 
+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an 
nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở 
lên; 
+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an 
nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ 
tại ngũ theo quy định; 
+ Các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 
Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 
được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 
16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi 
người có công với cách mạng. 

Đối tượng 04 + Con liệt sĩ; 
+ Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 
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+ Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 
+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có 
tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; 
+ Con của người được cấp <Giấy chứng nhận người hưởng chính sách 
như thương binh= mà người được cấp <Giấy chứng nhận người hưởng 
chính sách như thương binh= bị suy giảm khả năng lao động 81% trở 
lên; 
+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động; 
+ Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu 
quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; 
+ Con của người có công với cách mạng quy định tại điểm a, b, d 
khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 
6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 
04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 về việc ưu đãi người 
có công với cách mạng. 

Đối tượng 05 + Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học; 
+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an 
nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở 
Khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác; 
+ Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị 
trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân 
quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt 
từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. Thời hạn tối đa 
được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến 
ngày dự thi hay ĐKXT. 

Đối tượng 06 + Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú 
ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01; 
+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính 
sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; 
+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có 
tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%; 
+ Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch 
bắt tù, đày; 
+ Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ 
quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ 
ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 
4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một 
số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 
+ Con của người có công giúp đỡ cách mạng. 

Đối tượng 07 + Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có 
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thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 
năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài 
chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ 
khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; 
+ Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ 
cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được 
cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 
+ Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm; 
+ Y tá, dược tá, hộ lý, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, người có 
bằng trung cấp dược đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào nhóm ngành 
sức khỏe. 
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Phụ lục 2  
QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ 

(Kèm theo Quyết định số 1727 /QĐ-ĐHSPKT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh) 

 

1. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ các chương trình đào tạo giảng dạy bằng tiếng Việt được 
quy định dựa vào tiếng Anh hoặc tiếng Nhật; Chuẩn đầu ra ngoại ngữ các chương trình 
đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh được quy định dựa vào tiếng Anh; chuẩn đầu ra ngoại 
ngữ đối với chương trình đào tạo chính quy chất lượng cao tiếng Nhật được quy định 
dựa vào tiếng Nhật. 

2. Sinh viên phải có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (TOEIC, IELTS), tiếng Nhật 
(JLPT, NATTEST, JLAN) để được xét tốt nghiệp quy định tại Điều 15 của Quy chế này. 
Chuẩn đầu ra của các hệ đào tạo được quy định tại các Bảng P2.1 và P2.2. 

Bảng P2.1: Chuẩn đầu ra ngoại ngữ các hệ đào tạo giảng dạy bằng tiếng Việt 
 

Hệ đào tạo 
Tiếng Anh 
(TOEIC) 

Tiếng Nhật 
(JLPT, NATTEST, JLAN) 

Đại học chính quy đại trà 550 hoặc N4, J4 
Đại học chính quy chất 
lượng cao tiếng Việt 600 hoặc N4, J4 

Đại học chính quy chất 
lượng cao tiếng Nhật - hoặc N3, J3 

Đại học vừa làm vừa học 500 hoặc N4, J4 
 
Bảng P2.2: Chuẩn đầu ra ngoại ngữ các hệ đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh 
 

Hệ đào tạo Tiếng Anh 
Đại học chính quy chất lượng cao tiếng Anh IELTS 6.0 
Đại học chính quy dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh IELTS 6.0 
Đại học chính quy chuyên ngữ tiếng Anh C1 

 
3. Các mức điểm trong các Bảng P2.1 và P2.2 là điểm tối thiểu sinh viên cần đạt từ 

chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (TOEIC, IELTS), tiếng Nhật (JLPT, NATTEST, JLAN) 
đối với chương trình chính quy chất lượng cao tiếng Nhật. Sinh viên cũng có thể sử 
dụng tiếng Nhật để thay thế cho chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với các chương trình đào tạo 
giảng dạy bằng tiếng Việt.  

4. Sinh viên cũng có thể sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ khác để quy đổi tương 
đương chuẩn đầu ra tiếng Anh và tiếng Nhật, được quy định theo Quy định chuyển đổi 
điểm các học phần ngoại ngữ dành cho các chương trình đào tạo đại học không chuyên 
ngữ hiện hành. 
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Phụ lục 3 
QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁC CHƯƠNG 

TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO 
(Kèm theo Quyết định số 1727 /QĐ-ĐHSPKT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh) 

 
1. Tất cả sinh viên các chương trình đào tạo chính quy bắt buộc phải hoàn thành yêu 

cầu tham gia nghiên cứu khoa học trước khi báo cáo khóa luận tốt nghiệp, xét tốt 
nghiệp. 

2. Sinh viên được công nhận đã tham gia nghiên cứu khoa học khi thực hiện một 
trong những yêu cầu sau: 

a) Tham gia nghiên cứu khoa học theo nhóm nghiên cứu do các giảng viên hướng 
dẫn hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học với giảng viên; 

b) Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường; 
c) Tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học, sân chơi nghiên cứu khoa học do 

Trường hoặc các Đơn vị đào tạo tổ chức; 
d) Trình bày báo cáo khoa học tại các hội nghị nghiên cứu khoa học do Trường hoặc 

các Đơn vị đào tạo tổ chức; 
e) Tham gia các hình thức nghiên cứu khoa học khác, phải có sự chấp thuận của các 

thầy cô trưởng ngành. 
3. Các Đơn vị đào tạo quản ngành các chương trình đào tạo chính quy chất lượng cao 

có trách nhiệm thu thập, rà soát và lưu trữ minh chứng tham gia nghiên cứu khoa học 
của sinh viên; đảm bảo sinh viên phải hoàn thành yêu cầu nghiên cứu khoa học trước khi 
báo cáo khóa luận tốt nghiệp, xét tốt nghiệp. 
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.BÞ GIÁO DĀC & ĚÀO T¾O 
TR¯âNG ĚH S¯ PH¾M KỸ THUÀT 

THÀNH PHÞ Hà CHÍ MINH 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHƾA VIÞT NAM 
Ěßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 

   Sà:   224 /QĚ-ĚHSPKT-CTHSSV               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng  12 nĕm 2013  

 

QUY¾T ĚàNH  
V/v ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình  

Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy  
 

HIÞU TR¯äNG TR¯âNG ĚH S¯ PH¾M KỸ THUÀT TP. Hà CHÍ MINH 

Cĕn cứ Quyết định sá 426/QĚ-TTg ngày 27/10/1976 và Quyết định sá 
118/2000-QĚ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Trường 
Ěại học Sư phạm Kỹ thuật thành phá Hồ Chí Minh; 

Cĕn cứ chương 8 Ěiều lệ Trường Ěại học ban hành kèm theo Quyết định sá 
58/2010 /QĚ -TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ; 

Cĕn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và 
trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định sá 
42/2007/QĚ-BGDĚT ngày 13 tháng 8 nĕm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Ěào 
tạo; 

Cĕn cứ Quyết định sá 43/2007/QĚ-BGDĚT Ngày 15 tháng 8 nĕm 2007 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ěào tạo về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tát 
nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ; 

Theo yêu cầu công tác quản lý sinh viên của trường Ěại học Sư phạm Kỹ thuật 
thành phá Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, 

QUY¾T ĚàNH 

Ěiều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này <Quy định tổ chức thực hiện chương 
trình Công tác xã hội đái với sinh viên hệ chính quy của trường Ěại học Sư phạm Kỹ 
thuật thành phá Hồ Chí Minh.  
Ěiều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng đái với sinh viên 

hệ chính quy tuyển sinh từ khóa nĕm 2012 trở đi. 
Ěiều 3: Các Ông, Bà Trưởng các Khoa, Phòng ban liên quan, các cán bộ, viên chức 
và sinh viên trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

                                                                         HIÞU TR¯äNG 
                                                                                                   (Ěã ký)       

Nơi nhận:                                                                                                                               
 BGH;         

 Như Ěiều 3; 
 Lưu CTHSSV.  

                                                                    PGS. TS. Ěä VĔN DǛNG 
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BÞ GIÁO DĀC & ĚÀO T¾O 
TR¯âNG ĚH S¯ PH¾M KỸ THUÀT 

THÀNH PHÞ Hà CHÍ MINH 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHƾA VIÞT NAM 
Ěßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 

QUY ĚàNH Tâ CHĄC THĀC HIÞN CH¯¡NG TRÌNH  
CÔNG TÁC XÃ HÞI ĚÞI VàI SINH VIÊN HÞ CHÍNH QUY 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 224  /QĚ-ĚHSPKT-CTHSSV  ngày  09  tháng 12  nĕm 2013) 
************** 

I. QUY ĚàNH CHUNG 

1. Cĕn cą để xây dāng & thāc hißn Ch°¢ng trình công tác xã hßi. 
 Nghị Quyết Hội Trung ương VIII, khóa XI về Ěổi mới cĕn bản, toàn diện giáo dục & 

đào tạo, chỉ rõ: <Ěổi mới mạnh mẽ nội dung giáo dục đại học theo hướng hiện đại. Chú 

trọng phát triển nĕng lực sáng tạo, kỹ nĕng thực hành, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết 
xã hội, từng bước tiếp cận trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới=. 

<Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện 
nĕng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo 
dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội=. 

 Luật Giáo dục Ěại học nĕm 2012, Ěiều 60 quy định nhiệm vụ của người học: <Tham gia 

lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh, trật tự, 
phòng, cháng tiêu cực, gian lận trong học tập và thi cử, phòng cháng tội phạm, tệ nạn xã 
hội=. 

 Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ 
chính quy ban hành kèm theo Quyết định sá 42/2007/QĚ-BGDĚT ngày 13/8/2007 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Ěào tạo, Ěiều 5, mục 7 quy định nghƿa vụ của sinh viên: 

<Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với nĕng 
lực và sức khoẻ theo yêu cầu của nhà trường=. 

2. Ph¿m vi điều chßnh & đßi t°ÿng áp dāng 

 Vĕn bản này quy định việc tổ chức thực hiện Chương trình công tác xã hội (CTXH) đái 
với SV hệ chính quy bao gồm nội dung CTXH, tổ chức & đánh giá SV tham gia hoạt 
động CTXH, sử dụng kết quả CTXH để xét tát nghiệp SV hệ chính quy; 

 Quy định này áp dụng đái với SV hệ chính quy tuyển sinh từ khóa 2012 trở đi. 
2. Māc đích 

 Phát huy tinh thần xung kích của SV, tình nguyện vì cộng đồng, nhân ái, tương trợ và 
chủ động góp sức trẻ tham gia giải quyết các vấn đề đang được nhà trường và xã hội 
quan tâm. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của SV đái với bản thân và cộng đồng; 

 Rèn luyện & nâng cao tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động thực tiễn; hình 

thành các kỹ nĕng sáng, trau dồi bản lƿnh tổ chức công việc,… cho SV trước khi ra 
trường. 

3. Yêu cầu 

 SV phải tích lǜy sá ngày CTXH tái thiểu/khóa đào tạo theo quy định như sau: 04 ngày 

CTXH với khóa đào tạo từ 4 nĕm trở lên; 02 ngày CTXH với khóa đào tạo dưới 4 nĕm. 

Với khóa 2012, quy định SV phải tích lǜy sá ngày CTXH như sau: 03 ngày CTXH với 
khóa đào tạo từ 4 nĕm trở lên; 01 ngày CTXH với khóa đào tạo dưới 4 nĕm, hệ liên 
thông từ CĚ lên ĚH được miễn. 
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 Việc tích lǜy ngày CTXH của SV được thực hiện trong suát khóa học; SV tự quyết định 
thời gian hoàn tất việc tích lǜy sá ngày CTXH. Nhà trường khuyến cáo SV không nên 
để dồn vào cuái khóa. 

 SV tích lǜy đủ sá ngày CTXH theo quy định, mới được xét công nhận tát nghiệp. 
Trường hợp vì lý do sức khße, nên SV rất khó khĕn hoặc không thể tham gia các hoạt 
động công tác xã hội, SV phải làm đơn kèm xác nhận về tình trạng sức khße của cơ 
quan y tế (từ cấp huyện trở lên) để Nhà trường xem xét việc miễn, giảm tham gia hoạt 
động công tác xã hội. 

 Các đơn vị trong trường: Các khoa/phòng/ban/TT, Ěoàn thanh niên & Hội SV chịu 
trách nhiệm tổ chức các hoạt động CTXH cho SV. Trong đó tổ chức Ěoàn & Hội giữ 
vai trò nòng cát. 

II. NÞI DUNG CÔNG TÁC XÃ HÞI, MÃ HÓA & QUY ĚâI NGÀY CTXH 

1. Các nßi dung CTXH: 

a. Tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng: Mùa hè xanh, hiến máu tình nguyện, 
xuân tình nguyện, đêm hội trĕng rằm, tiếp sức mùa thi, tư vấn hướng nghiệp-tuyển sinh, 
tiếp sức tân sinh viên; hoạt động cứu trợ thiên tai hoặc vận động quyên góp giúp đồng 
bào bị thiên tai,… (ký hiệu 001); 

b. Tham gia các hoạt động công ích phục vụ nhà trường, phục vụ lợi ích của SV; tham gia 

các hoạt động công ích phục vụ các nhu cầu cấp thiết của xã hội nơi cư trú do các đơn vị 
trong & ngoài trường đề nghị, tổ chức (ký hiệu 002); 

c. Tham gia hoạt động giữ gìn & bảo vệ môi trường; tuyên truyền và phổ biến pháp luật 
(ký hiệu 003); 

d. Tham gia các hoạt động chĕm lo các đái tượng chính sách, người già neo đơn và trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khĕn và các bệnh nhân nghèo, neo đơn đang điều trị tại các 
bệnh viện hay tại nhà (ký hiệu 004); 

e. Tham gia hoạt động dạy nghề cho thanh niên; dạy kèm cho các em thuộc gia đình khó 
khĕn ở địa phương; tham gia hoạt động quyên góp sách, vở, phương tiện, đồ dùng giảng 
dạy & học tập, xây dựng tủ sách cho trẻ em nghèo, cho các địa phương vùng sâu, vùng 

xa, vùng khó khĕn (ký hiệu 005); 

f. Hoàn thành nhiệm vụ cán bộ đoàn, hội, lớp, ban chủ nhiệm câu lạc bộ (nếu SV kiêm 
nhiều nhiệm vụ, tính một mức cao nhất); tham gia tổ chức các hoạt động phong trào 
đoàn thể hoặc hỗ trợ SV trong đời sáng, học tập và sinh hoạt mang lại lợi ích thiết thực 
cho cộng đồng SV (ký hiệu 006); 

g. Các lƿnh vực & nội dung hoạt động khác do Nhà trường quy định, bổ sung. 

Lưu ý:  

 Các hoạt động không mang tính chất CTXH như: xem biểu diễn vĕn hóa nghệ thuật, 
chiếu phim; xem & cổ vǜ thi đấu thể thao; tham quan bảo tàng, di tích lịch sử; đi du 
lịch; tham dự hội thảo; sinh hoạt tại các Câu lạc bộ… không được tính ngày CTXH. 

 Khi SV tham gia hoạt động CTXH đã được trả tiền công hoặc trả phí, thì không đươc 
tính ngày công tác xã hội. 

2. Mã hóa, thang điểm & quy đãi ngày CTXH 

a. Các nßi dung CTXH đ°ÿc mã hóa, thang điểm & quy đãi nh° sau: 
Lƿnh vāc 
CTXH 

Mã Nßi dung & đánh l°ÿng 
Thang 
điểm 

Quy đãi 
ngày 

CTXH 
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Mùa hè xanh 

001101 
Tham gia suát chiến dịch (01 tháng) 
tại các tỉnh 

20Ō40 2Ō4 

001102 
Tham gia suát chiến dịch (01 tháng) 
tại Tp. Hồ Chí Minh 

20Ō40 2Ō4 

001103 
Tham gia suát chiến dịch (01 tháng) 
tại trường 

20Ō40 2Ō4 

001104 
Tham gia đội hình chuyên ngắn 
ngày (02 tuần) 20Ō30 2Ō3 

001105 
Tham gia đội hình chuyên ngắn 
ngày (01 tuần) 10Ō20 1Ō2 

Hiến máu tình 
nguyện 

001201 
Tổ chức hoạt động hiến máu tình 

nguyện (01 lần) 5Ō10 0,5Ō1 

001202 
Trực tiếp hiến máu tình nguyện (01 
lần) 5 0,5 

Xuân tình 

nguyện 
001301 

Tham gia suát chương trình (04 

ngày) 
10Ō20 1Ō2 

Ěêm hội trĕng 
rằm 

001401 
Tham gia suát chương trình (04 

ngày) 
10Ō20 1Ō2 

Tiếp sức mùa 
thi 

001501 
Tham gia suát chương trình cấp 
thành (01 tháng) 

20Ō40 2Ō4 

001502 
Tham gia suát chương trình cấp 
trường (02 tuần) 20Ō30 2Ō3 

Tư vấn hướng 
nghiệp-tuyển 
sinh 

001601 

Trở về trường THPT nơi mình học 
trước đây để tổ chức tư vấn (01 
trường/lần) 

10Ō20 1Ō2 

001602 
Ěược huy động tham gia ngày Hội 
tư vấn do các Báo tổ chức (01 lần) 5Ō10 0,5Ō1 

001603 
Tham gia hỗ trợ tổ chức Ngày mở 
(01 lần) 5Ō10 0,5Ō1 

001604 

Ěược huy động tham gia hướng dẫn 
HS THPT tham quan Trường (01 
lần). 

5 0,5 

Tiếp sức tân 
sinh viên 

001701 
Tham gia suát chương trình (02 

tuần) 20Ō30 2Ō3 

Hoạt động cứu 
trợ thiên tai 

001801 
Tổ chức hoạt động cứu trợ thiên tai 
(01 lần) 10Ō20 1Ō2 

001802 
Tham gia trực tiếp hoạt động cứu trợ 
thiên tai (01 lần) 10Ō20 1Ō2 

001803 
Tổ chức quyên góp giúp đỡ đồng 

bào bị thiên tại (01 đợt) 5 0,5 

Hoạt động 
công ích phục 
vụ trong trường 

002101 
Tham gia ngày chủ nhật xanh (01 
buổi) 5 0,5 

002102 
Tham gia ngày chủ nhật xanh (01 
ngày) 

5Ō10 0,5Ō1 

002103 

Tham gia lao động dọn vệ sinh, sắp 
xếp  các xưởng, phòng thí nghiệm, 
thư viện, phòng làm việc, khu vực 
công cộng,… (01 buổi) 

5 0,5 
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002104 

Tham gia lao động dọn vệ sinh, sắp 
xếp  các xưởng, phòng thí nghiệm, 
thư viện, phòng làm việc, khu vực 
công cộng,… (01 ngày) 

5Ō10 0,5Ō1 

Hoạt động 
công ích phục 
vụ cộng đồng 
ngoài trường 

002201 

Tham gia hoạt động tình nguyện tại 
địa bàn dân cư do địa phương tổ 
chức, huy động (01 buổi). 

5Ō10 0,5Ō1 

002202 

Tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh, 
làm sạch đẹp địa bàn dân cư (01 
buổi). 

5Ō10 0,5Ō1 

002203 

Tham gia hoạt động phân luồng, 
hướng dẫn giao thông góp phần làm 
giảm ách tắt & tai nạn giao thông tại 
địa bàn dân cư (01 lần). 

5Ō10 0,5Ō1 

Hoạt động bảo 
vệ môi trường 

003101 

Tổ chức hoặc vận động cộng đồng 
tham gia hoạt động bảo vệ môi 
trường, hạn chế tác động của biến 
động khí hậu, góp phần làm giảm 
thiểu tác động của biến đổi khí 
hậu,… (01 lần) 

5Ō10 0,5Ō1 

003102 

Tham gia hoạt động cụ thể, thiết 
thực nhằm bảo vệ môi trường Xanh-

Sạch-Ěẹp tại trường hoặc nơi cư trú 
(01 lần) 

5Ō10 0,5Ō1 

Công tác tuyên 

truyền và phổ 
biến pháp luật 

003201 

Tổ chức hoặc vận động cộng đồng 
tham gia hoạt động tuyên truyền và 
phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý 
thức pháp luật (01 lần) 

5Ō10 0,5Ō1 

Chĕm sóc các 
đái tượng 
chính sách 

004101 

Tham gia thĕm & phụng dưỡng bà 
mẹ Việt Nam anh hùng, thương & 
bệnh binh (01 lần) 

5Ō10 0,5Ō1 

004102 

Tham gia tôn tạo nghƿa trang liệt sỹ, 
thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ 
(01 lần) 

5Ō10 0,5Ō1 

004103 
Tổ chức quyên góp để xây nhà tình 
nghƿa, tình thương  (01 đợt). 5 0,5 

Chĕm sóc 
người già, trẻ 
em khó khĕn 

004201 

Tổ chức các đoàn đến chĕm sóc 
người già cô đơn tại các trung tâm 
nuôi dưỡng người cao tuổi (01 lần). 

5Ō10 0,5Ō1 

004202 

Tham gia chĕm sóc người già cô đơn 
tại các trung tâm nuôi dưỡng người 
cao tuổi (01 lần). 

5Ō10 0,5Ō1 

004203 

Tổ chức các đoàn đến chĕm sóc các 
cháu tại các trung tâm tình nguyện 
(01 lần) . 

5Ō10 0,5Ō1 

004204 
Tham gia chĕm sóc các cháu tại các 
trung tâm tình nguyện (01 lần).  5Ō10 0,5Ō1 

004205 

Tham gia chĕm sóc người bệnh có 
hoàn khó khĕn tại bệnh viện hoặc 
gia đình (01 lần).  

5Ō10 0,5Ō1 
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Dạy nghề, 
chuyên môn 

cho thanh niên 

005101 
Tham gia dạy nghề, chuyên môn cho 
thanh niên địa phương (01 tuần) 

20Ō30 2Ō3 

005102 
Tham gia giúp địa phương tin học 
hóa công tác quản lý (01 tuần)  

20Ō30 2Ō3 

Dạy học cho 
các cháu có 

hoàn cảnh khó 
khĕn 

005201 

Tham gia phổ cập vĕn hóa cho các 
cháu theo yêu cầu của địa phương 
(01 tuần)  

20Ō30 2Ō3 

005202 
Tham gia dạy kèm các cháu có hoàn 
cảnh khó khĕn (01 tuần)  

20Ō30 2Ō3 

Quyên góp ủng 
hộ các địa 
phương khó 
khĕn 

005301 
Tổ chức quyên góp hỗ trợ cho các 

địa phương khó khĕn (01 đợt) 10Ō20 1Ō2 

005302 

Tổ chức các hoạt động giao lưu, đỡ 
đầu các trường học vùng khó khĕn 
(01 lần) 

10Ō20 1Ō2 

Hoàn thành 

nhiệm vụ cán 
bộ đoàn, hội, 
lớp, ban chủ 
nhiệm câu lạc 
bộ 

006101 

Hoàn thành nhiệm vụ cán bộ đoàn, 
hội từ cấp trường trở lên (có QĚ bổ 

nhiệm, chuẩn y, giao nhiệm vụ, đánh 
giá trách nhiệm cuái nĕm/tính theo 
nĕm học ) 

20Ō40 2Ō4 

006102 

Hoàn thành nhiệm vụ cán bộ đoàn, 
hội cấp khoa/TT & tương đương (có 
QĚ bổ nhiệm, chuẩn y, giao nhiệm 
vụ, đánh giá trách nhiệm cuái 
nĕm/tính theo nĕm học ) 

15Ō30 1,5Ō3 

006103 

Hoàn thành nhiệm vụ cán bộ chi 
đoàn, chi hội, lớp, ban chủ nhiệm 
câu lạc bộ, đội cờ đß (có QĚ bổ 
nhiệm, chuẩn y, giao nhiệm vụ, đánh 
giá trách nhiệm cuái nĕm/tính theo 
nĕm học ) 

10Ō20 1Ō2 

Tổ chức và 
tham gia các 

phong trào 

006201 

Tổ chức các hoạt động vĕn nghệ, thể 
dục thể thao, các phong trào (ban chỉ 
đạo, ban tổ chức, ban giám khảo,…/ 
theo đợt hoặc hội thi, hội thao/ cấp 
trường. 

15Ō30 1,5Ō3 

006202 

Tổ tổ chức các hoạt động vĕn nghệ, 
thể dục thể thao, các phong trào (ban 
chỉ đạo, ban tổ chức, ban giám 
khảo,…/ theo đợt hoặc hội thi, hội 
thao/ cấp khoa/TT. 

10Ō20 1Ō2 

006203 

Tham gia thi (biểu diễn, thi đấu) vĕn 
hóa, chuyên môn, tay nghề, vĕn 
nghệ, thể dục thể thao,…/cấp quác 
tế/theo cuộc thi  

15Ō30 1,5Ō3 

006204 

Tham gia thi (biểu diễn, thi đấu) vĕn 
hóa, chuyên môn, tay nghề, vĕn 
nghệ, thể dục thể thao,…/cấp thành, 
ngành /theo cuộc thi  

10Ō20 1Ō2 

006205 
Tham gia thi (biểu diễn, thi đấu) vĕn 
hóa, chuyên môn, tay nghề, vĕn 5Ō10 0,5Ō1 
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nghệ, thể dục thể thao,…/cấp trường 
/theo cuộc thi  

006206 

Tham gia thi (biểu diễn, thi đấu) vĕn 
hóa, chuyên môn, tay nghề, vĕn 
nghệ, thể dục thể thao,…/cấp 
khoa/TT/theo cuộc thi  

5 0,5 

006207 

Hoàn thành nhiệm vụ đội viên đội 
cờ đß, cộng tác viên do các đơn vị 
trong trường cử & giao việc, đánh 
giá trách nhiệm cuái nĕm /theo nĕm 
học.  

10Ō20 1Ō2 

006208 

Hoàn thành nhiệm vụ tư vấn viên do 

các đơn vị trong trường cử & giao 
việc, đánh giá trách nhiệm cuái nĕm 
/theo nĕm học. 

10Ō20 1Ō2 

006209 

Hoàn thành nhiệm vụ trợ lý giảng 
dạy do bộ môn/khoa cử & giao việc, 

đánh giá trách nhiệm cuái học 
kǶ/theo học kǶ (SV tự nguyện không 
nhận thù lao). 

10Ō20 1Ō2 

Ghi chú: Cĕn cứ kết quả (chất lượng & khối lượng) của SV tham gia hoạt động xã hội 
để đánh giá, chấm điểm theo khung điểm quy định.   

b. Trừ ngày công tác xã hßi đßi vái các tr°ãng hÿp sau: 
 SV đĕng ký tham gia hoạt động CTXH, nhưng không thực hiện nội dung đã đĕng ký mà 

không có lý do hoặc lý do không chính đáng bị trừ 0,5 ngày CTXH; 
 SV đĕng ký tham gia hoạt động CTXH, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ, gây ảnh 

hưởng xấu đến hình ảnh của hoạt động, tổ chức, nhà trường, tùy theo mức độ vi phạm sẽ 
bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên và bị trừ ngày CTXH từ 01 đến toàn bộ sá ngày đã 
tích lǜy được. 

c. Quy đãi điểm thành ngày CTXH tr°ác khi xét tßt nghißp: Lấy tổng điểm hoạt động 
CTXH  SV đã tích lǜy chia cho 10 (sá lẻ dưới 5 làm tròn xuáng; tròn 5 điểm, quy đổi 
thành nửa ngày CTXH; trên 5 làm tròn thành 10, quy đổi thành một ngày CTXH). 

III. QUY TRÌNH Tâ CHĄC & ĚÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÃ HÞI. 

Việc tổ chức triển khai, đánh giá, quản lý, sử dung kết quả ngày CTXH được thực hiện 
bởi một modun trong cổng thông tin điện tử của nhà trường (phần mềm PSC). Việc tổ 
chức nội dung hoạt động CTXH theo quy trình gồm các bước sau đây: 

1. B°ác 1: LÁp k¿ ho¿ch tã chąc ho¿t đßng CTXH:  
Kế hoạch tổ chức hoạt động CTXH được xây dựng & công bá địnk kǶ vào đầu mỗi học 
kǶ và được bổ sung hàng tháng. Kế hoach nêu rõ: Nội dung hoạt động, không gian & 
thời gian tổ chức; đơn vị chủ trì tổ chức & đánh giá, ban tổ chức triển khai hoạt động 
CTXH; quy mô SV có thể tham gia, đái tượng SV tham gia; dự kiến sá điểm & sá ngày 
CTXH được quy đổi; dự toán kinh phí & nguồn chi. 

a. Ho¿t đßng t¿i tr°ãng: 
 Trưởng các khoa/phòng/ban/TT; Ban thường vụ, Ban thư ký tổ chức Ěoàn - Hội từ cấp 

khoa/TT trở lên quyết định tổ chức hoạt động CTXH để SV đĕng ký tham gia; 



8 
 

 Ban đại diện lớp, BCH chi đoàn, chi hội có trách nhiệm đề xuất với lãnh đạo các đơn vị 
tổ chức hoạt động CTXH để SV đĕng ký tham gia. 

b. Ho¿t đßng t¿i các đáa ph°¢ng. 
 Các đơn vị, tổ chức (tổ chức chính quyền, tổ chức đoàn thể từ cấp cơ sở trở lên; công 

ty/doanh nghiệp; bệnh viện, trường học,…) đề xuất với nhà trường bằng vĕn bản cho 

phép SV về tham gia hoạt động CTXH. Phòng Công tác HSSV, Ěoàn trường & Hội SV 
trường là đầu mái tiếp nhận đề nghị nói trên và quyết định tổ chức hoạt động CTXH tại 
địa phương; 

 Tập thể hoặc cá nhân SV chủ động đề xuất với địa phương để về tổ chức các hoạt động 
CTXH. Nếu địa phương đồng ý, đề xuất với nhà trường bằng vĕn bản cho phép tổ chức 
hoạt động CTXH. Phòng Công tác HSSV, Ěoàn trường & Hội SV trường là đầu mái 
tiếp nhận đề nghị nói trên và quyết định tổ chức hoạt động CTXH tại địa phương. 

2. B°ác 2: LÁp k¿ ho¿ch ho¿t đßng CTXH trên cãng thông tin PSC; Tã chąc cho SV 
đĕng ký tham gia ho¿t đßng CTXH. 

 Phòng công tác HSSV có trách nhiệm tổng hợp, điều chỉnh kế hoạch trong toàn trường 
& lập kế hoạch hoạt động CTXH trên cổng thông tin PSC để SV đĕng ký. 

 Phòng công tác HSSV chịu trách nhiệm tổ chức cho SV đĕng ký tham gia hoạt động 
CTXH trên cổng thông tin PSC hoặc qua vĕn bản (như đĕng ký môn học). 
Với chương trình hoạt động CTXH có sá lượng SV đĕng ký tham gia vượt quá quy mô, 
ưu tiên cho sinh viên đĕng ký trước.  

3. B°ác 3: Tã chąc thāc hißn & đánh giá ho¿t đßng CTXH theo k¿ ho¿ch 

a. T¿i tr°ãng: Trưởng các khoa/phòng/ban/TT; Ban thường vụ, Ban thư ký tổ chức Ěoàn 
- Hội cấp khoa/TT & cấp trường chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc tổ chức và 
đánh giá kết quả hoạt động CTXH do đơn vị triển khai. 

b. T¿i đáa ph°¢ng: Phòng Công tác HSSV, Ěoàn trường & Hội SV trường phái hợp với 
địa phương tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động CTXH tại địa phương. Với 
những hoạt động CTXH phức tạp, nguy hiểm, dài ngày, sá lượng SV tham gia đông, 
phải ký hợp đồng trách nhiệm (hợp đồng, vĕn bản liên tịch, biên bản ghi nhớ,…) giữa 
trường với địa phương. Phòng Công tác HSSV có trách nhiệm thẩm định, xác minh kết 
quả đánh giá CTXH của SV.  

4. B°ác 4: In phi¿u đánh giá (cho điểm) ho¿t đßng CTXH. 
a. T¿i tr°ãng: Các đơn vị chủ trì tổ chức & đánh giá hoạt động CTXH in danh sách SV 

tham gia hoạt động CTXH từ phần mềm PSC. 
b. T¿i đáa ph°¢ng: Phòng Công tác HSSV in danh sách SV đĕng ký tham gia hoạt động 

công tác xã tại các địa phương để địa phương đánh giá & xác nhận. 
5. B°ác 5: Ghi k¿t quả vào phi¿u đánh giá (cho điểm) 
a. T¿i tr°ãng: Trưởng đơn vị hoặc quỷ quyền cho thành viên trong ban tổ chức chương 

trình chịu trách nhiệm ghi kết quả (cho điểm) & ký tên vào phiếu đánh giá hoạt động 
CTXH. 

b. T¿i đáa ph°¢ng:  
 Với hoạt động CTXH do địa phương tổ chức, người đứng đầu hoặc quỷ quyền cho 

thành viên trong ban tổ chức chương trình chịu trách nhiệm ghi kết quả (cho điểm) & ký 
tên vào phiếu đánh giá hoạt động CTXH. 
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 Với hoạt động CTXH do địa phương & trường cùng tổ chức tại địa phương, người đứng 
đầu hoặc quỷ quyền cho thành viên trong ban tổ chức chương trình của trường chịu 
trách nhiệm ghi kết quả (cho điểm) & cùng với người đứng đầu tổ chức ở địa phương ký 

tên vào phiếu đánh giá hoạt động CTXH. 

6. B°ác 6: NhÁp k¿t quả đánh giá (nhÁp điểm) vào phần mềm PSC. 
a. T¿i tr°ãng: Các đơn vị chủ trì tổ chức & đánh giá kết quả hoạt động CTXH của sinh 

viên chịu trách nhiệm nhập kết quả đánh giá vào phần mềm PSC. 
b. T¿i đáa ph°¢ng: Phòng Công tác HSSV chịu trách nhiệm nhập kết quả vào phần mềm 

PSC. 

Việc nhập & công bá kết quả đánh giá hoạt động CTXH của SV trên phần mềm PSC 
phải được hoàn tất chậm nhất sau 02 tuần khi hoạt động CTXH kết thúc. 

7. B°ác 7: Khiếu nại kết quả đánh giá hoạt động CTXH: Trong vòng 10 ngày sau khi công 
bá kết quả đánh giá hoạt động CTXH, SV được phép làm đơn khiếu nại. Ěơn gửi trực 
tiếp cho đơn vị tổ chức & đánh giá hoạt động CTXH mà SV đã tham gia. Trưởng đơn vị 
tổ chức & đánh giá hoạt động CTXH có trách nhiệm trả lời đơn khiếu nại của SV chậm 
nhất sau một tuần. 
Sau khi giải quyết đơn khiếu nại của SV, kết quả đánh giá hoạt động CTXH có thay đổi, 
Trưởng đơn vị tổ chức & đánh giá hoạt động CTXH có trách nhiệm điều chỉnh kết quả 
đánh giá của SV (bằng vĕn bản & trên phần mềm PSC).   

8. B°ác 8  : L°u k¿t quả quả đánh giá ho¿t đßng CTXH.  
a. Phòng Công tác HSSV chịu trách nhiệm lưu (bản chính) bảng kết quả đánh giá hoạt 

động CTXH của SV trong toàn trường. 
b. Các đơn vị tổ chức & đánh giá kết quả hoạt động CTXH của SV chuyển phòng Công tác 

HSSV bản chính bảng đánh giá kết quả (bảng điểm) sau khi đã hoàn tất việc nhập điểm 
và giải quyết các khiếu nại (nếu có). Thời hạn chậm nhất sau 20 ngày kể từ khi kết thúc 
việc tổ chức hoạt động CTXH. 

IV. TRÁCH NHIÞM CĂA CÁC Ě¡N Và 

1. Trách nhißm căa phòng/khoa/ban/TT, Ěoàn – Hßi: Tất cả các đơn vị trong toàn 
trường, tổ chức Ěoàn thanh niên & Hội SV trường có trách nhiệm tổ chức chu đáo & 
đánh giá chính xác, khách quan, công bằng các hoạt động CTXH của SV. 

2. Trách nhißm căa phòng Công tác HSSV. 
 Cĕn cứ kế hoạch tổ chức hoạt động CTXH do trưởng các đơn vị & tổ chức Ěoàn – Hội 

đề xuất, lập kế hoạch tổ chức hoạt động CTXH theo học kǶ/tháng trên phần mềm PSC, 

thông báo và hướng dẫn SV đĕng ký; 
 Quản lý về nội dung, kết quả hoạt động CTXH và thực hiện công tác lưu trữ, tháng kê 

kết quả tích lǜy sá ngày CTXH của SV; 

 Tháng nhất các biểu mẫu, hợp đồng, báo cáo, xác nhận,… phục vụ cho công tác tổ chức 
triển khai, đánh giá, sử dụng kết quả hoạt động CTXH của SV trong toàn trường; 

 Xử lý, thẩm định, xác minh các trường hợp khiếu nại (nếu có) khi SV tham gia hoạt 
động CTXH tại địa phương; 

 Tổng hợp danh sách SV tích lǜy đủ sá ngày CTXH theo quy định trình Hội đồng xét tát 
nghiệp cho SV. 

 Tổng hợp và trình Hiệu trưởng danh sách đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân sinh 
viên có thành tích xuất sắc trong việc triển khai các hoạt động công tác xã hội. 
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3. Trách nhißm căa Khoa/TT quản lý SV. 

 Trưởng khoa/TT chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai & 
đánh giá kết quả hoạt động CTXH của SV do đơn vị quản lý; 

 Lập kế hoạch tổ chức & đánh giá kết quả hoạt động CTXH của SV; nhập kết quả đánh 
giá các hoạt động do đơn vị mình tổ chức vào phần mềm PSC, giải quyết các khiếu của 
SV; chuyển phòng Công tác HSSV bản chính bảng kết quả đánh giá hoạt động CTXH 
do đơn vị tổ chức; 

 Chỉ đạo & hỗ trợ Ěoàn khoa, Liên chi Hội SV Khoa tổ chức thực hiện các hoạt động 
CTXH cho SV trong khoa; kiểm tra, đôn đác việc thực hiện các hoạt động CTXH của 
Ěoàn-Hội thuộc khoa; 

 Khai thác các mái quan hệ của khoa, bộ môn, thầy/cô, cựu SV liên hệ với công ty/doanh 
nghiệp, địa phương nhằm đa dạng phương thức hoạt động CTXH và vận động thêm 
nguồn kinh phí tổ chức; 

 Ěôn đác, nhắc nhở SV tham gia các hoạt động CTXH do đơn vị mình, các đơn vị khác 
trong trường hoặc tại các địa phương tổ chức. Tạo điều kiện thuận lợi cho SV tích lǜy 
đủ sá ngày CTXH theo quy định; 

 Ěề nghị Hiệu trưởng khen thưởng cho tập thể hoặc cá nhân trong khoa (CBVC, SV) có 
thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai các hoạt động CTXH cho SV. 

3. Trách nhißm căa Ěoàn Thanh niên – Hßi SV tr°ãng. 
 Lập kế hoạch và chỉ đạo các cấp Ěoàn – Hội trực thuộc tổ chức thực hiện & đánh giá 

kết quả hoạt động CTXH của SV, nhập kết quả đánh giá hoạt động CTXH do Ěoàn – 

Hội tổ chức vào phần mềm PSC; giải quyết các khiếu của SV; chuyển phòng Công tác 
HSSV bản chính bảng kết quả đánh giá hoạt động CTXH theo quy định; 

 Liên hệ, tìm kiếm và giới thiệu thông tin các địa chỉ có thể tổ chức hoạt động CTXH cho 

các khoa/TT hoặc phòng Công tác HSSV xem xét, quyết định tổ chức hoạt động CTXH 
nhằm tạo điều kiện cho SV tham gia hoàn thành chương trình CTXH theo qui định. Cập 
nhật danh sách địa chỉ CTXH và cập nhật mới hằng nĕm cho nhà trường; 

 Ěịnh kǶ tổ chức kiểm tra chéo giữa các các tổ chức Ěoàn khoa/TT, Liên chi hội SV 
khoa/TT trong các khâu của quá trình tổ chức thực hiện & đánh giá hoạt động CTXH 
của SV; phái hợp với phòng Công tác HSSV thẩm định, xử lý các trường hợp khiếu nại 
kết quả đánh giá hoạt động CTXH tại địa phương; 

 Quyết định khen thưởng hoặc đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng cho tập thể hoặc cá 
nhân trong tổ chức Ěoàn – Hội có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai các 
hoạt động CTXH cho SV. 

4. Trách nhißm căa láp SV: 

 Ban đại diện lớp phái hợp với BCH Chi đoàn, Chi hội lớp SV có trách nhiệm cập nhật 
& thông báo kịp thời kế hoạch tổ chức hoạt động CTXH của trường/khoa/Ěoàn-Hội đến 
SV trong lớp để đĕng ký tham gia; 

 Ban đại diện lớp phái hợp với BCH Chi đoàn, Chi hội lớp SV chủ động đề xuất với Nhà 

trường/khoa/TT/Ěoàn – Hội & các đơn vị ngoài trường tổ chức các hoạt động CTXH, 
tạo điều kiện thuận cho SV trong lớp tham gia tích lǜy đủ sá ngày CTXH theo quy định; 

 Ban đại diện lớp phái hợp với BCH Chi đoàn, Chi hội lớp SV đề xuất lên khoa/TT/Ěoàn 
- Hội biểu dương, khen thưởng các cá nhân trong lớp có thành tích xuất sắc trong việc tổ 
chức triển khai các hoạt động CTXH. 
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5. Trách nhißm căa sinh viên: 

 Tự chịu trách nhiệm về việc tích lǜy đủ sá ngày công tác xã hội tái thiểu theo quy định 
của Nhà trường trước khi được xét, công nhận tát nghiệp; 

 Chủ động, tự giác đĕng ký tham gia & tham gia có trách nhiệm các hoạt động CTXH 
phù hợp do các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức, giới thiệu. SV có quyền tham gia 
hoạt động CTXH ở bất kǶ địa phương nào khi có điều kiện, không nhất thiết phải tham 

gia ở địa phương nơi cư trú. 
V. KINH PHÍ 

1. Nguán kinh phí tã chąc ho¿t đßng CTXH 

 Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà trường; 
 Từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong & ngoài trường; 
 Từ sự đóng góp tự nguyện của sinh viên khi tham gia chương trình. 
2. Phòng K¿ ho¿ch-Tài chính cháu trách nhißm h°áng d¿n thu, chi nhÿng nßi dung 

liên quan đ¿n ho¿t đßng CTXH. 
                                                                                            HIÞU TR¯äNG 
                                                                                                   
                                                                                                   (Ěã ký)       

 

 

  

                                                                        PGS. TS. Ěä VĔN DǛNG 

 

 



B Q C IA o DI) C & oA o T ~ O
T 1U fO N G DH SI! PH A M K "i'T H U A T

T H A N H PH O H o"C H i M IN H .

S(\ 389 IQ IH ) H SPK T -C T IISSV

C () N C H O A x A H Q I C IID N C H iA Vip'N A M

I} i) c I~ (I-T .,dll- H ,.mll(llIlic

T p , I-I6Ch i M inh , nga y 1 9 I!lcing 9 ndm 201 4

Q U V ET DIN H

V/v b a n h a nh Quy a inh cong la c T lf v6n a t5iv a i sinh v ien

H IJ ):U T R U O N G T R U O N G D H sU P H ~M K Y T IIU ~T T P.H 6 C H i M IN H

C an cli Q uy~ t djnh s6 426/Q D-T T g ngay 27/1 0/1976 va Q uy~ t djnh s6

118/2000-Q D-T T g ngtlY 10/1 0/2000 cua T hu tU O ng C hinh phu v~ t6 C hlfC T ru& ng

IJai h< ) cSu pham K y thu~ tthtlnh ph6 H 6 C hi M inh;

G II1 ctf chuang 8 Di~ u 19T ruang Dai hQ c ban hanh k em theo Q uy~ t dinh s6

58/201 0 IQD -T T g ngay 22/9 /201 0 C lla T hu tuang C hinh phu;

C un C lf Q uy ch~ c6ng tac h< ) csinh, sinh vien cac tru& ng dai hl) c, cao d~ ng va

trung cfrp chuyen nghi9p h~ chinh quy ban hanh k em theo Q uy~ t djnh s6

42/2007/Q D-I3G DDT ngay 13 thang 8 num 2007 cua 8 (\ truang 8 (\ G iuo d\IC &

Dao tao;

C an C lf vao Q uy~ t djnh s6 4312007/Q D-I3G DDT ngay 15/08/2007 C LIa B (\

T ruO ng 8 (\ G itio d\lC va O ao t;1O v~ vi~ c ban hanh Q uy ch~ dao tao dai h< ) c va cao

dfing h9 chinh quy thco h~ th6ng tin chi; T h6ng tu s6 57/20 12rIT -B G DDT ngay

27/12/2012 C lla 8 (\ T ruong B (\G iao d\lc va DllO t;1O v~ sua d6i, b6 sung m(\ts6 di~ u

ella Q uy ch~ dao tao dai hl) C va cao dfing h~ chinh quy;

C un C lf nhu diu c6ng tac C lla T ruang va k ~ tlu~ n cua l'Ii~ u trm'tng trong cu(\c

hQ p ngay 08/9/20 14 v~ vi~ c d6i m a i c6ng tac c6 v:in hQ c t~ p;

T heo d~ nghj cua T ruong phong C 6ng tac hQ c sinh, sinh vien,

Q U YET D IN H

f)j~1 II: N ay ban hlmh k em theo guy~ tdjnh nay Q uy djnh v~ c6ng tac T u v:in d6i

vai sinh vien (SV ) h~ chinh guy tai tru& ng Dlli hQ c Su pham K y thu~ tT p. H 6 C hi

M inh.

J )i~lI2: Q uy~ t djnh nay co hi~ u l\fc k ~ ttf ngay k ) ' va dU < ;lcup d\lng tu h< ) ck Q c k y I

num hQ c 2014-2015, cae quy djnh tnr6c day trai vai guy djnh nay d~ u k h6ng eon

gia trio

Di~ u 3: C ac 6ng (ba ) T ruong eae K hoa, Phong ban lien quan, cae etin b(\, vien C hlfC

va SV h~ chinh quy chiu trueh nhi~ m thi hanh u ,~ tdinh nllY", " /

~\\c .,' T R U O N G V

No'" "h iill: .~ T ~ :'\:"'J G ~ .

- B O il: ~<:O A 'H O C '51.fP~ )
- N hu Di~ lI3: ;:; 'K l'T H \.lA T

- LU llC T IISSV , .JP.H O C H iU l:'t'l" .""
,0'-. /.Jr.

~&" ." " ." ." .."_/cl
-::,.,. ." .:P~--.~~
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n O G IAo DU C & DAo T AO

T IW 'O ~G D II S t! I'~~M ~\' T IIU j~T
T IIA N II 1'110 110 cm M IN II

C O N G 1I0A x A II(H C liO N GIIIA V I(::T N A M

D Q c I~p -T ,! do- 1I,.mlt plllle

Q U Y D IN H

V ~ c ong hlc T u' "fin c 16i"o'i sinh "ien h~ c hinh quy

tl}i trui'rng D l}i IH )C S u' plu]IIIK 5'thu~t T hanh ph6 H 5 C hi M inh

(l3 all him h the o Q llyh d illh s c i: 3 8 9 /Q D -D !!SPKT.C TH SSV . Ilg(iy !9 1/u;ng 9 nalll 20[.1

clia H it?1IIm ung Tm ang D e lilu,lcSu ph(llll K;,Ihll(il TP.H 6 C hiM inh)

I. Q U Y D!N H C H U N G

I. Q uy djnh nay ap dl,lIlg c ho giang vien, c an bQ "ien c huc , hQ c vic n, sinh vien

duqc I-li~u tru6ng phan c ang lam nhi,;m "1,1tu vfin d6i vai S V h~c hinh quy.

2. N guai duqc phan c ang lam nhi~m V I,I lu vfin gQ i 1,1 lu vfin vien. T u vfin vien

duQ 'c c hQ n tu c an hO giang d(1Y,c an bO vien c huc , hQ c vic n c ao hQ c , sinh vic n

nam c u6i c o kinh nghi,;m, am hieu lrong c ac linh "VC giao dl,lC dao 1(10,Iw c

l~p, nghien C ll'llkhoa hQ c , c h~ dQ c hinh sac h, dai s6ng sinh vic n va c o di~u

ki~n Iham gia gia h6 Irqc ac h0(11dQ ng c ua S V .

II. N Q IDU N G C O N G T Ac T U 'V AN

I. T Ir "fin ,,~ hQ c t~p, nghien C II'IIkholl hQ c

- H uang d5n S V n~m vfmg c ac quy c h~ dao l':t0 c ua 8 Q Giao dl,lc & D ilO 1(10va

c ac quy djnh v~ dao t':toc ua N ha lruang.

- H uang d5n S V x ay dV ng k~ hO (1c hhQ c l~p rieng lren c o sO 'Iva c h9n c ac hQ c

ph5n duQ 'c N ha lruang 16c huc giang d,lY lung hQ c ky, vira phll hqp vai yc u

c 5u c ua c huyen ng,lnh dilO 1(10,vim phil hqp vai nang Ivc, sO 'Ihic h, di~u ki,;n

sinh hO (1t,hoan c anh kinh l~c ua lil'l1g S V .

- "l'uvfin c ho S V v~c huang lrinh hQ c t~p: ml,lc lieu, nQ idung, c hunn dilu fa...va

c ac h Iva c hQ n c ac hQ c philn.

- T u vfin c ho S V dang ky c ac h9C ph5n c lm rung hQ c ky Iheo c huyc n nganh dao

1(10V ,I Im6"ng d5n c ho S V phan dfiu d e hoan thanh kh6i luqng hQ c l~p dil dang

k)'. T u van c ho S V c ac h Ihuc x ,iy dV ng k~ hO \lc h h9C l~p c a nhan c ho toim

khoa hQ c phil hQ 'P vai ti~n dO m\IC lic u ( h Q c nh anh h ay c h Q m ), va tu van k~

hO \lc h C I,I th6 tung hQ c kyo

- T u van va huang c ho S V slr d\mg philn m~m quan ly vi~c hQ c .

- T u vfin va lm6"ng d5n S V v~ phuong phap hQ c t~p va nghic n c uu khoa hQ c ;

huang d5n, khuy~n khic h, t':todi~u ki~n c ho S V tham gia c ac ho':tl dQ ng hQ c

l~p va nghien C lru khoa hQ c ;huang d5n S V giai quy~l nhfrng kho khan lrong

qua lrinh hQ c l~p va nghic n c uu khoa hQ c .

- T huang x uyen thc o doi k~l qml hQ c l~p c ua S V .N h~c nh6 S V khi Ihay k~l
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q u a hQ ct~ p cu a ht) giam su t.

- Thong q u a tinh hinh, ketq u a ht)c t~ p cu a SV de tu vA n, h u ang dfrn SV tru ng

vi~ c dang ky, di~ u chinh ke hU \lch Iwc t~ p cho p hu hq p vai nang IIfc v~ ihm in

canh cu a tu ng SV .

- Thao lu ~ n va hlf(yng d~ n SV each cht)n de hQ C thanh cong song song hai

chu ang trinh, ht)c cai thi(:n diem , cach tinh di~ m hQ ct~ p (m on hQ c, hQ ck)',

toan kho~ \).

- T u vA n va h u ang dA n SV ve m i6n hQ c, m i~ n thi, ru t m on Iwc v~ icac vA n de

co lien q u an M n van b frng, chu ng chi.

2 . T tl'vftn v~ cong lac H SSV va ch~ di}chinh sach

- Tu vA n va hu ang d~ n SV th,!c hi~ n cac q u y djnh, q u y che v~ cong tac SV ;

q u y che danh gia diem ren lu y~ n; q u y che m )i tru ; q u y che ngo\li trll;q u y djnh

t6 chu c th,!c hi~ n ch u ang trinh cong tac xa h(\i.

- Tu vA n v~ ih u ang d~ n SV lam h() sa th,!c hi(:n che d(\ m i~ n, giam ht)c p hi;

hu ang trg cap xa h(\i;trg cfrp u u dai; trg cfrp kho khan, ....

- T u vA n, gi~ iidap cho SV v~ hQ Cp hi, hQ cb 6ng khu yen khich Iwc t~ p ; lam thu

t\lC d~ xin cfrp ht)cb 6ng tai trg, hQ cb 6ng khu yen tai,...

- T u vA n cho sv v~ h6 sa sinh vien, v~ t\lm du ng hQ ct~ p co thai h\ln, Iwc l\li,

thoi hQ c, chu y~ n tru ang, ....

- T u vA n, giai dap cho SV cac vA n de licn q u an den khen thu ang va ky lu ~ t.

- Tu vA n va hu ang d~ n SV xin cA p giA y chu ng nh~ n IISSV (v/v b 6 tu c h6 SlY

t\lm hoan nghia V \lq u an Sl!,xin vi~ e lam , xin di hQ c, xin t\lm tru , di xc b u yt,

vay tin d\lng u u dai, b 6 tu c h6 So' dla p hu ang, ... );xac nh~ n s6 u u dai giao

d\IC,dao t<,10,...

- T u vA n & hu 6ng dfrn sv tham gia sinh hO\ltDoan - I-I(\i,cac hO\1ldOng p hong

trao van the m y va cac hO<,1td(\ng xa h(\i khk

- Tu vA n cho SV nhLrng vA n d~ licn q u an den tu ycn sinh, tu yen sinh licn

thong, ....

3. 1 '1 1 'vA n v~ cac ITnh v\rc Him ly hQ coll'irng, diri sang SV

- T u vA n va h u ang d~ n SV giili q u yet cac vA n d~ kho khan trong da i s6ng tinh

b \l11,tinh yeu , hon nhan va gia dinh.

- Tu vA n va giai thi(:u cho SV vi~ c lam b an thai gian, tham gia m Ots6 cau l<,1c

b O,hO\ltd(\ng ngo<,1ikhoa, ...

- T u vA n h u ang nghi(:p v~ ivi~ c lam cho SV ;trg giu p SV cac ky nang xin vi~ e,

p h6ng vA n, xiiy d,!ng cac m 6i q u an h(:va eae vA n d~ ve ngh~ nghi~ p nlm d~ c

tinh ngh~ nghi(:p , m oi tru ang lam vi(:c, thltru ang lao d(\ng, S,!l\ra chQ n ngh~

nghi~ p va C O ' h(\i thang tien trong tu ang lai.

- Tu vA n & hu 6ng d~ n sinh vicn Slrd\lng hq p Iy q u y thai gian, ngu 6n tai chinh
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C linhan, c hu fm bi hanh trang bu ac v ilO c U Q C s6ng t\I I~p,....

rII. N H A N S lf & N H IJ;:M V I)C V A TU N G BO PH ~N

l. D o'n v i (lito t:}o(khoa/tru ng tam /v i.;n, g Q i c hu ng Iii khoa):

- N han S IT:

,/ Tm ang khoa ho(ic pho tnrang khoa phl,l In\c h S V 1,lm tnrang nh6m .

,/ M 6i ng anh dao t\\O ho(ic lien ng anh (hai ng anh dao t\lO c o nQ i du ng g 5n

nhau ): C Lrtlf m Q t d~n ba g iang v ien, v ai khoa D ao [\10 c hA t lu g ng c ao C lf m Ot

g iu ng v ien; c lm g v <\"itlr hai dan ba hQ c v ien c ao hQ c ho(ic S V nam c u 6i (c an

C ll qu y m o S V ,tnrang khoa qu yat djnh s6 lu g ng ).

,/ Thu k)'khoa (m (lt nhan v ien).

- N hi~m V l,l:Tu v A n,g iai d,\p V ,Ihu ang dfrn S V v ~ phm m g phap hQ C t~p V ,I

nhlrng v A n di:c u n 1\lilhu Q c linh V lJ C hQ c t~p,ng hien elru khoa hQ c m ,1 phu ng

dao t\lO c hu a lU v A n.

2. Phong D iIO 1:]0 .

- N hiin S ~f:

,/ Tru ang phu ng ho(ic ph6 tru c m g ph6ng him tnrang nh6m .

,/ !Iai c hu yen v ien am hi~u v ~ c ac qu y dinh, qu y c h~ dao 1\10 & c 6ng tac t6 c hlrc

dilO t\lo.

- N hi~m V l,l:Tu v A n,g iu i dap v ahu ang d~n S V nfim v u ng v athlJ c hi~n g u y c h~

dao 1\10 C lla130 Giao dl,lc & D ao 1':10 , c ac g u y dinh c u a tru ong v ~ dao 1\10 v i:

dang ky m on hQ c ,thai khoa bi~u , lhi ki~m tra, xc t ng hQ c ph5n, xc t t6t

ng hi~p, c A p v an biing c hu ng c hi,...

3. Phong C ong tac H S S V .

- N han slJ:

,/ Tm ang phu ng ho(ic phD lrlflm g ph6ng lam tru ang nhC 1I11.

,/ H ai c hu yen v ien am hi~u v i: c ac g u y dinh, g u y c ha c ong tac IIS S V , c ha dQ

c hinh sitc h,lu y~n sinh.

- N hi~m V l,l:Tu v fin v ~ c ong lac IIS S V v a c ha dQ c hinh sac h lien qu an dan

ng lfl'yi I1l)C .c 6ng tac tu y~n sinh.

4 . Tru ng tam D ic h V ~Isinh v ien.

- N han S\I:

,/ Gi,\m d{~c Tru ng tam 1,lm tm u ng nhom .

,/ M oi v a di: c u lu hai d~n ba c an bO g iang d':lY ,c an bQ v ien c hu c ; hai d~n b6n

S V am hi~u & c o kinh ng hi.;m g iu p do S V trong c ac linh V lJ C C lll1 I\li thu Oc

doi s6ng hQ c dU lm g c u a S V .

- N hi.;m V ~I:Tu v fin v i: c ac linh V \IC lam Iy hQ c du ong , doi s6ng S V ; tu v A n

hu ang ng hi~p, v i~c lam ,....
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NH II;:M V l) e V A n f V A N V IE N

I-IQ c t~p, nghie n C lTUn~m vfrng cac chu truang chinh sach cua Dang & Nha

m rac v~ linh vvc gi{1Odl,!c dao t~o; cac quy djnh, quy ch~ C lla 80, nganh, Nha

truang lie n quan d~n SY ; chuang trinh dilO t~o; quy dinh cong tac tu van d6i

vai SY ; ch~ dO chinh sach d6i vai SY ,... d~ co th~ tu van. h6 tn;y,giup dO-SY

trong qua trinh hQ C tap, re n luy~n;

2. Tu van cho SY xay dV ng k~ ho~ch hQ c t\lp toan khoa; hu{yng dA n SY dang k)'

hQ c phfrn (yttrng hQ c ky d~ hoan th,inh k~ ho~ch hQ c t~p va tham gia dc hO\lt

dOng hQ c thu~t khac; the o dai k~t qua hQ C t~p C lla tung SY a m 6i hQ C ky va

toan khoa hQ c;

3. Tu viin cho SY thvc hi~n vi~c danh gia k~t qua re n luy~n, tlwc hi~n quy dinh

cong tac xii hOi;

4. Tu van, giai dap & hu{yng dA n SY n~m vfrng, t1wc hi~n dung d~n dfrY dll cac

n!?hia vI,! & quy~n Iqi; khe n thuang & ky lu~t; ch~ dO chinh sach lie n quan

de n nguai hQ c;

5 . Ti~p nh~n, xlr I)'ho~c tu van cho SY trong qua trinh hQ C t~p. re n luy~n va dc

van d~ kh,IC co lie n quan;

6. Tham dl,!'hQ p va tu van cho khoaltruang trong cong tac xct khe n thuang, k)'

lu~t, ~ct nQ "hQ C phfrn, xct t6t nghi~p, xct chQ n hQ c b6ng tai tn,r,... khi dU Q "C

ye u cau;

G iai thi~u cho SY nhfrng dia chi (can b r;, (1 0 '1 1 vi) d~ duqc nh~n tu d.n;

N~m vlrng phfrn m ~m quan Iy dilO t~o d~ h6 trq c6ng tac tu van cho sinh vie n.

Q U Y TR iNH B O NlIII;:M TU 'V A N Y IE N

Y ao dfru nam hQ c, trua n g khoa, truang cac phong DiID t~o, C 6ng tac I-ISSY ,

G iam d6c Trung tam Dich vI,!sinh vie n d6 cli danh sach tu van vie n le n I-li~u

trm Jng qua phong C ong tac IISSY .

2. Truong phong C ong t{IC H SSY t6ng hqp danh sach va trinh I-li~u tm ang ra

quy~t dinh b6 nhi~m tu v1\n vie n the o nam hQ c.

TO e H l:re cA e HO ~ 'I'DONG n f V A N

7.

8.

V.

1.

IV .

1.

V I.

I. Truong nhom tll'v1\n clla tirng bO ph~n chiu trach nhi~m tm ac H i~u tnrong

v6 to an bO cac hO\ltdOng tu v1\n thuOc linh vvc do bO ph~n dam nhi~m .

2. C ac ke nh th6ng tin d~ SY nh~n tu van:

- Tu van tr\fc ti~p t~i van phong C llabO ph~n tu van;

- 'I'll'van qua trang we bsite e lla bO ph~n tu v1\n;

- '1'6e huc chuang trinh tu vi\n the o chuye n d6;

- 'I'll'van qua e m ail e lla bO ph~n tu van ho~e e lla tu vi\n vie n;

- Tu van qua di~n tho\li ban cua C lla bO ph~n tu van h()~e di~n tho~i di dOng

clla tu van vie w ,
- Tu vi\n qua face book e lla bO ph~n tu van h()~e e lla tu van vie n.
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3 . T ung bQ p h ~n IL r v & n co trllch nh i~m xay dl,lng bQ cau h oi v a tni loi cae v A n

d~ lie n quan d~n linh V I!C do m inh p h l,ltrach m a SV quan tam nh i~u, h ay h oi,

h ay th ilc m ~c, kh ong tv giai dap duqc, .. dang tai tre n trang we bsite CL ladon

v i, gui v ao e m ail e ua SV .

4. D ia ch i v an p h ong tu v & n v & n, ui~n th o(li ban, e m ail, we bsite , fae e book CL Ia

cae bQ p h ~n tu v & n:

- V an p h ong tu v A n e ua dan v i kh oa d~t t(li V an p h ong kh oa; SL ful,lng trang

we bsite , e m ail, di~n th o(li, fae e book e ua kh oa.

- V an p h ong tu v & n CL Iap h 6ng D ao t(lO, Cong tae HSSV , T rung tam D ie h V I,I

SV d~t t(li p h ong D ao 1 (1 0 , p h ong Cong tac HSSV & trung tam D ie h V\I sinh

v ie n; sL fd\lIlg trang we bsite , e m ail, di~n th o(li, fae e book p h ong D ao t(lo.

p h ong Cong tae IISSV & trung tam D ie h V \I sinh v ie n.

- T ruang nh om tu v & n co trae h nh i~n nie m y~t danh sae h tu v & n v ie n tr\fC t(li

v an p h ong v a guy dinh v ~ ch ~ uOti~p SV .

5. D ia ch i e m ail, ui~n th o(li di dQ ng, face book e ua tu v 1ln v ie n duqe gh i trong

quy~t dinh b6 nh i~m tu v & n v ie n th e o tung nflm h Q e e ua Hi~u truang.

6. D inh ky h ang guy, h Q e k)', nam h Q c truang nh om tu v A n co trach nh i~111b,io

clio cac h O(ltdQ ng e ua nh om e h o Jli~u truang qua p h ong Cong tac HSSV .

7. Ph ong Cong tac HSSV co trae h nh i~m th e o d6i, t<)ngh qp , danh gia h O(ltd<)ng

tu v 1ln e ua cae bQ p h ~n tu v A n trang truong; th am m uu d~ xu A t v ai Hi~u

truang cae v 1ln d~ co lie n quan d~n h O(ltdQ ngtu v A n.

V II. D lEU KltN 110 T R <) L A M V ltC, Q UY EN L <)I V A T R A G I N llltM

1. Cac bQ p h ~n tu v & n dugc sL fd\lIlg C<YSo'v ~t ch A t cua truong/dan v i (v an

p h ong lam v i~c, trang we bsite , e m ail, di~n th o(li, face book) d~ trie n kh ai cae

h O(ltd<)ngtu v A n h 6 trq SV .

2. Cac tu v A n v ie n duqe t~p h u& n v a su ul,lnge 6ng th ong tin di~n tli (p h frn l11~m

quan Iy dao t(lo) cua N h a truang de h 6 trq h o(lt u<)ngtu v A n;dugc cung ciip

tlii li~u p h \le V I,I cong tac tu v A n: th ong tin ca nh an SV ; 56 tay e ong tae SV , s6

tay giang v ie n, cac tai li~u kh ae co lie n quan, ....

3 . Cac tu v 1ln v ie n uuqc tni th u lao th e o guy dinh t(li Q uy ch ~ ch i tie u nQ i b<)e ua

N h a truong.

4. Cae tu v & n v ie n dugc xct kh e n th uang kh i co th anh tich xu1lt sile v a bi th i

h anh ky lu~t n~u kh ong h oan th anh nh i~m V I,I h o~c v i p l1(lm v ~ e ong tlie tu

v 1ln th e o guy dinh h i~n h ill1h cua h a tru3 !! v ~ kh e n th uan,g, ky 11~
~c :U T R U'ON G ;r

tf T R U O N G 0

r:; ElA I HOC SU PHI\M
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